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NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 

 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề  tài tốt nghiệp  

     Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C nhận thấy 

một số vấn đề bất cập còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty em đã quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C” làm đề tài cho khóa luận tốt 

nghiệp của mình. Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công 

ty để đƣa ra những nhận định đánh giá cũng nhƣ các giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. 

 Đối tƣợng nghiên cứu là tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C đƣợc thể hiện qua các chỉ tiêu 

kinh tế cũng nhƣ hệ thống báo cáo tài chính của công ty. 

 Phạm vi nghiên cứu là tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 

năm 2010, 2011. 

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. 

Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C  
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

  Trong nhiều năm trở lại đây, sự bùng nổ kinh tế gắn liền với khoa học kỹ 

thuật đã tạo ra khoảng cách giữa các nƣớc trên thế giới. Để rút ngắn đƣợc sự 

chênh lệch về kinh tế thì xu hƣớng tất yếu là phải hội nhập với nền kinh tế thế 

giới. Ngày 7/11/2006 Việt Nam đã gia nhập WTO sau hơn 11 năm đàm phán. 

Đây chính là thời cơ thuận lợi cho Việt Nam vƣơn lên mạnh mẽ, nhƣng cũng đặt 

ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Sự cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc diễn ra ngày càng khốc liệt đòi hỏi các doanh 

nghiệp phải luôn tạo ra và duy trì đƣợc lợi thế cạnh trạnh. Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XI của Đảng vừa qua một lần nữa khẳng định nền kinh tế nƣớc ta 

phát triển theo hƣớng “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa”. Trong định hƣớng chung của nền kinh tế nƣớc nhà, để tồn tại và 

phát triển các doanh nghiệp trong nƣớc cần phải có những quyết sách, chiến 

lƣợc phù hợp và kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. 

 Thực tế cho thấy, trong môi trƣờng cạnh tranh gay gắt của thị trƣờng hiện 

nay, nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ phải giải thể hay phá sản, song cũng 

không ít những doanh nghiệp do hoạt động có hiệu quả nên đã không những 

đứng vững trên thị trƣờng mà ngày càng phát triển hơn trƣớc. Vì vây, doanh 

nghiệp phải chủ động tìm kiếm và áp dụng các biện pháp để nâng cao khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Thêm vào đó, các nguồn lực đầu 

vào của quá trình kinh doanh ngày càng trở nên khan hiếm. Chính sự khan hiếm 

đó đã đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp là phải làm sao tận dụng đƣợc tối đa 

các nguồn lực đầu vào cũng nhƣ để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh hay nói cách 

khác là phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. 

 Từ tình hình trên, để có thể tồn tại đƣợc trên thị trƣờng thì việc “Nâng cao 

hiệu quả kinh doanh” đang là một vấn đề hàng đầu đƣợc nhiều doanh nghiệp 

quan tâm hiện nay. 
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 Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C nhận thấy một 

số vấn đề bất cập còn tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty em đã 

quyết định chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanhtại 

Công ty TNHH Thương mại P.H.C” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.  

2. Mục đích nghiên cứu 

 Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH 

Thƣơng mại P.H.C nhằm đƣa ra những nhận định đánh giá cũng nhƣ các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tƣợng nghiên cứu là tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C đƣợc thể hiện qua các chỉ tiêu 

kinh tế cũng nhƣ hệ thống báo cáo tài chính của công ty. 

 Phạm vi nghiên cứu là tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 

năm 2010, 2011. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Vận dụng nguyên lý cơ bản của kinh tế chính trị học, vận dụng các phạm 

trù của phép duy vật biện chứng và phép duy vật lịch sử, các phƣơng pháp thống 

kê kinh tế và các phƣơng pháp cơ bản sử dụng trong phân tích tình hình kinh 

doanh của doanh nghiệp, nhƣ các phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp tỷ lệ, 

phƣơng pháp phân tích Dupont… 

5. Kết cấu khóa luận 

 Ngoài  phần mở đầu, phần kết luận và các phụ lục, nội dung của khóa luận 

đƣợc chia thành các phần nhƣ sau: 

 Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

 Chương 2: Thực trạng về hiệu quả kinh doanh tại công ty 

TNHH Thương mại P.H.C 

 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

Thương mại P.H.C 
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PHẦN I 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH  

CỦA DOANH NGHIỆP 

 

1.1  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

DOANH NGHIỆP 

1.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp 

Đối với tất cả doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanhhoạt động trong 

nền kinh tế, với các cơ chế quản lý khác nhau thì có các nhiệm vụ mục tiêu hoạt 

động khác nhau. Ngay trong từng giai đoạn phát triển, doanh nghiệp cũng theo 

đuổi các mục tiêu hoạt động khác nhau. Nhƣng có thể nói rằng trong cơ chế thị 

trƣờng ở nƣớc ta hiện nay và đặc biệt trong giai đoạn mới gia nhập WTO, mọi 

doanh nghiệp hoạt động Sản xuất kinh doanh(doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh 

nghiệp tƣ nhân, công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn…) đều có mục 

tiêu bao trùm, mục tiêu lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt đƣợc mục tiêu đó 

thì các doanh nghiệp phải xây dựng đƣợc cho mình một chiến lƣợc kinh doanh 

đúng đắn, xây dựng các kế hoạch thực hiện và đặt ra các mục tiêu chi tiết nhƣng 

phải phù hợp với thực tế, đồng thời phù hợp với tiềm năng của doanh nghiệp, 

lấy đó làm cơ sở để huy động và sử dụng các nguồn lực, sau đó tiến hành các 

hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đề ra.  

 Trong điều kiện nền sản xuất kinh doanh chƣa phát triển, thông tin cho 

quản lý chƣa nhiều, chƣa phức tạp thì hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ là quá 

trình sản xuất các sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu của xã hội, sau đó là sự lƣu 

thông trao đổi kinh doanh các mặt hàng do các doanh nghiệp sản xuất ra. Khi 

nền kinh tế càng phát triển, những đòi hỏi về quản lý nền kinh tế quốc dân 

không ngừng tăng lên, mọi hoạt động của doanh nghiệp đều nằm trong trong thế 

tác động liên hoàn với nhau. Bởi vậy, chỉ có tiến hành phân tích các hoạt động 

sản xuất kinh doanh một cách toàn diện mới giúp cho doanh nghiệp đánh giá 

một cách đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái hoạt động 
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thực của chúng. Trên cở sở đó nêu lên một cách tổng hợp trình độ hoàn thành 

mục tiêu, biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật- tài chính của doanh 

nghiệp. Đồng thời phân tích sâu sắc nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn 

thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh 

giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp. Mặt khác, 

qua công tác phân tích hoạt động kinh doanh, giúp cho doanh nghiệp tìm ra các 

biện pháp sát thực để tăng cƣờng các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp 

nhằm huy động mọi khả năng, tiềm tàng về nguồn vốn, lao động đất đai vào quá 

trình sản xuất kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

Nhƣ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh được hiểu là quá trình tiến hành 

các công đoạn từ việc khai thác sử dụng các nguồn lực sẵn có trong nền kinh tế 

để sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhằm cung cấp cho nhu cầu thị 

trường và thu được lợi nhuận. 

Nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh là góp phần nâng cao sức cạnh tranh 

của doanh nghiệp trên thị trƣờng. Mỗi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

trên thị trƣờng đều gặp rất nhiều đối thủ cạnh tranh khác nhau trong cùng ngành 

cũng nhƣ ngoài ngành. Do vậy chỉ có nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh 

thông qua tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lƣợng sản 

phẩm…mới có thể tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. 

Thông qua việc sử dụng các nguồn lực, từng yếu tố sản xuất sẽ quan sát 

đƣợc mối quan hệ giữa yếu tố sản xuất với kết quả hoạt động kinh doanh sẽ 

biết đƣợc những nguyên nhân nào sẽ ảnh hƣởng tích cực đến việc sử dụng có 

hiệu quả các yếu tố đầu vào, những nguyên nhân nào còn hạn chế, ảnh hƣởng 

đến khai thác năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp có thể 

tìm đƣợc các biện pháp thích hợp để khai thác khả năng tiềm tàng trong năng 

lực sản xuất của  mình. 

1.1.2 Các quan niệm về hiệu quả kinh doanh 

Từ trƣớc đến nay khi đề cập đến hiệu quả kinh doanh có rất nhiều quan 

niệm đƣợc đƣa ra và chúng không hoàn toàn thống nhất. Ở mỗi hình thái xã hội, 
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mỗi giai đoạn phát triển thì “hiệu quả kinh doanh” lại đƣợc nhìn nhận trên các 

khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên dƣới đây ta sẽ xem xét 1 số quan điểm sau: 

Quan điểm 1: Trong xã hội tƣ bản, việc phấn đấu tăng hiệu quả kinh doanh 

thực chất là đem lại nhiều lợi nhuận hơn nữa cho các nhà tƣ bản, những ngƣời 

nắm quyền sở hữu về tƣ liệu sản xuất. Adam Smith cho rằng “Hiệu quả kinh 

doanh là kết quả đạt đƣợc từ hoạt động kinh tế, là doanh nghiệp tiêu thụ đƣợc 

hàng hóa” hay hiệu quả là tốc độ tăng của kết quả đạt đƣợc nhƣ: Tốc độ tăng 

doanh thu, lợi nhuận. Nhƣ vậy, theo quan điểm này hiệu quả đƣợc đồng nhất với 

các chỉ tiêu kết quả hay nhịp độ tăng của các chỉ tiêu đó. Nhiều ngƣời đánh giá 

đây là quan điểm phản ánh tƣ tƣởng trọng thƣơng của Adam Smith và không 

còn phù hợp với điều kiện hiện tại vì nó chƣa quan tâm đến nguyên nhân làm 

tăng doanh thu hay kết quả kinh doanh cũng nhƣ chƣa thấy đƣợc mối quan hệ 

với các yếu tố đầu vào. 

Quan điểm 2: Quan điểm cho rằng “Hiệu quả kinh doanh là quan hệ tỷ lệ 

giữa phần tăng thêm của kết quả và phần tăng thêm của chi phí”. 

Công thức biểu diễn: H = K C 

K: Phần gia tăng của kết quả kinh doanh 

C: Phần gia tăng của chi phí kinh doanh 

H: Hiệu quả kinh doanh 

Quan điểm này tuy đã biểu hiện đƣợc mối quan hệ tƣơng quan giữa kết quả 

đạt đƣợc với chi phí tiêu hao nhƣng chƣa thật sụ đầy đủ và trọn vẹn vì nó chỉ đề 

cập đến hiệu quả của phần tăng thêm bằng cách so sánh giữa phần gia tăng của 

kết quả kinh doanh và phần gia tăng của chi phí kinh doanh chứ chƣa đề cập đến 

toàn bộ phần tham gia vào quá trình kinh doanh. Xét trên quan điểm Triết học 

Mác-Lênin thì mọi sự vật, hiện tƣợng đều có mối quan hệ mật thiết, hữu cơ với 

nhau chứ không tồn tại một cách riêng lẻ, độc lập. Sản xuất kinh doanhkhông 

nằm ngoài quy luật này. Các yếu tố tăng thêm hay giảm đi có liên hệ với các yếu 

tố sẵn có. Chúng trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tới kết quả kinh doanh. Hiệu 

quả kinh doanh luôn là kết quả tổng hợp của toàn bộ phần tham gia vào quá 
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trình kinh doanh. 

Quan điểm 3: Trong xã hội XHCN, phạm trù hiệu quả vẫn tồn tại vì sản 

phẩm xã hội vẫn đƣợc sản xuất ra từ tài sản thuộc quyền sở hữu Nhà nƣớc, toàn 

dân và tập thể. Tuy nhiên mục đích của nền sản xuất XHCN khác với nền sản 

xuất TBCN ở chỗ hàng hóa sản xuất ra là để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tất cả 

mọi ngƣời. Đứng trên lập trƣờng tƣ tƣởng đó, hiệu quả kinh doanh đƣợc quan 

niệm là mức thỏa mãn yêu cầu của quy luật kinh tế cơ bản của xã hội XHCN. 

Quy luật cho rằng tiêu dùng là chỉ tiêu đại diện cho mức sống của xã hội loài 

ngƣời. Khó khăn ở đây là phƣơng tiện đo lƣờng thể hiện tƣ tƣởng định hƣớng đó 

bởi đời sống của nhân dân nói chung và mức sống nói riêng là rất đa dạng và 

phong phú. 

Nhƣ vậy các quan niệm trên là không thống nhất và đều có những hạn chế, 

chƣa thể hiện đƣợc hết bản chất cũng nhƣ các mối liên quan trong quan niệm về 

“hiệu quả kinh doanh”. Tuy nhiên chúng đều chung ở một điểm cho rằng hiệu quả 

kinh doanh phản ánh mặt chất lƣợng của hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy một 

quan điểm về hiệu quả kinh doanh có thể coi là tƣơng đối đầy đủ và hoàn thiện 

đƣợc phát biểu nhƣ sau:                    

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một chỉ tiêu kinh tế tổng 

hợp nhằm phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực đầu vào trong hoạt động 

kinh doanh để đạt đƣợc các mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra. 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hiện sự tập 

trung của phát triển kinh tế theo chiều sâu. Phản ánh trình độ khai thác các 

nguồn lực và trình độ chi phí các nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm 

thực hiện mục tiêu kinh doanh. Nó là thƣớc đo ngày càng trở nên quan trọng của 

tăng trƣởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc thực hiện mục tiêu kinh 

tế của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Nó là phạm trù kinh tế gắn liền với sản 

xuất hàng hóa, phản ánh trình độ lợi dụng các yếu tố trong quá trình sản xuất. Sản 

xuất hàng hóa có phát triển hay không là phụ thuộc vào hiệu quả cao hay thấp.  



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  16 

Rõ ràng bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao năng suất 

lao động xã hội và tiết kiệm lao động sản xuất. Đây là hai mặt có mối quan hệ 

mật thiết của vấn đề. Chính việc khan hiếm các nguồn lực và sử dụng cũng có 

tính cạnh tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, đặt ra yêu 

cầu phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết kiệm các nguồn lực. Để đạt đƣợc 

mục tiêu kinh doanh, các doanh nghiệp buộc phải chú trọng các điều kiện nội 

tại, phát huy năng lực, hiệu lực của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí. 

 Về mặt định lƣợng 

 Hiệu quả kinh tế của việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội biểu hiện 

trong mối tƣơng quan giữa kết quả thu đƣợc và chi phí bỏ ra. Hiệu quả thu đƣợc 

khi kết quả kinh tế đạt đƣợc lớn hơn chi phí, chênh lệch càng lớn thì hiệu quả 

càng cao, ngƣợc lại sự chênh lệch này nhỏ thì hiệu quả đạt đƣợc nhỏ. Mối quan 

ở đây có thể là so sánh tuyệt đối hoặc so sánh tƣơng đối: 

- So sánh tuyệt đối thì:  H = K-C 

- So sánh tƣơng đối thì: H = K/C 

Do đó để tính đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ta phải 

tính kết quả đạt đƣợc và chi phí bỏ ra. Nếu xét mối quan hệ giữa kết quả và hiệu 

quả thì kết quả là cơ sở để tính hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp có thể là những đại lƣợng có khả năng cân, đo, đong đém 

đƣợc nhƣ số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, doanh thu bán hàng, lợi nhuận, thị 

phần… Nhƣ vậy kết quả kinh doanh thƣờng là mục tiêu của doanh nghiệp. 

 Về mặt định tính 

  Hiệu quả kinh tế thu đƣợc là mức độ phản ánh sự nỗ lực của mỗi khâu, 

mỗi cấp trong hệ thống kinh tế, phản ánh trình độ năng lực quản lý kinh tế và 

giải quyết những yêu cầu và mục tiêu chính trị, xã hội. 

Vì vậy, yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải đạt đƣợc kết 

quả tối đa với chi phí tối thiểu, hay phải đạt kết quả tối đa với chi phí nhất định. 

Chi phí ở đây đƣợc hiểu theo nghĩa rộng là chi phí tạo ra nguồn lực và chi phí sử 

dụng nguồn lực, đồng thời phải bao gồm cả chi phí cơ hội.  
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1.1.3  Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả  sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Việc xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả  sản xuất kinh doanh là 

tìm ra những yếu tố tác động đến doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Nhƣ 

vậy việc xác định ảnh hƣởng của các nhân tố không những phải chính xác mà 

còn phải kịp thời, không những chỉ xác định các nhân tố đối với hiện tƣợng kinh 

tế mà còn phải xác định sự tác động qua lại giữa các nhân tố đó. 

1.1.3.1 Các nhân tố khách quan 

Nhóm nhân tố này nằm ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp, có thể có tác 

động tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả cũng nhƣ hiệu quả  sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp, bao gồm: 

a. Môi trƣờng kinh doanh 

 Nhân tố môi trƣờng quốc tế và khu vực 

 Các xu hƣớng chính trị trên thế giới, các chính sách bảo hộ và mở cửa của 

các nƣớc trên thế giới, tình hình chiến tranh, sự mất ổn định chính trị, tình hình 

phát triển kinh tế của các nƣớc trên thế giới… ảnh hƣởng trực tiếp tới các hoạt 

động mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cũng nhƣ việc lựa chọn và sử dụng 

các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Do vậy mà nó tác động trực tiếp đến hiệu 

quả  sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Môi trƣờng kinh tế ổn định 

cũng nhƣ chính trị trong khu vực ổn định là cơ sở để các doanh nghiệp trong khu 

vực tiến hành các Hoạt động kinh doanhthuận lợi góp phần nâng cao hiệu quả  

sản xuất kinh doanh. Và ngƣợc lại, một doanh nghiệp khó có thể tăng đƣợc kết 

quả kinh doanh cũng nhƣ hiệu quả hoạt động của mình trong tình hình nền kinh 

tế - chính trị của khu vực có nhiều bất ổn.  

 Nhân tố môi trƣờng nền kinh tế quốc dân 

- Môi trường chính trị, luật pháp 

Môi trƣờng chính trị trong nƣớc ổn định luôn luôn là tiền đề cho việc phát 

triển và mở rộng các hoạt động đầu tƣ của doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân 

trong và ngoài nƣớc. Các hoạt động đầu tƣ lại tác động trở lại rất lớn tới hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Môi trƣờng pháp lý bao gồm: luật, các văn bản dƣới luật, các quy trình quy 

phạm kỹ thuật sản xuất tạo ra một hành lang cho các doanh nghiệp hoạt động, 

các hoạt động của doanh nghiệp nhƣ sản xuất kinh doanhcái gì, bằng cách nào, 

bán cho ai, nguồn vào lấy ở đâu đều phải dựa vào các quy định của pháp luật. 

Các doanh nghiệp phải chấp hành các quy định của pháp luật, phải thực hiện các 

nghĩa vụ của mình với nhà nƣớc, với xã hội, với ngƣời lao động nhƣ thế nào là 

do pháp luật quy định (nghĩa vụ nộp thuế, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp…) Có 

thể nói luật pháp là nhân tố kìm hãm hoặc khuyến khích sự tồn tại và phát triển 

của các doanh nghiệp, do đó ảnh hƣởng trực tiếp tới các kết quả cũng nhƣ hiệu 

quả của Hoạt động kinh doanhcủa doanh nghiệp. 

- Môi trường văn hóa xã hội      

 Tình trạng thất nghiệp, trình độ giáo dục, phong cách, lối sống, phong tục, tập 

quán, tâm lý xã hôi… đều tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới hiệu quả 

kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, có thể theo chiều hƣớng tích cực hoặc tiêu cực. 

  Nếu tỷ lệ thất nghiệp thấp, ngƣời lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc 

làm thì chắc chắn chi phí lao động của doanh nghiệp sẽ cao do dó làm giảm hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp và ngƣợc lại nếu tỷ lệ thất nghiệp cao thì chi 

phí sử dụng lao động của doanh nghiệp giảm làm tăng hiệu quả kinh doanh của 

doanh nghiệp, nhƣng tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ làm cho cầu tiêu dùng giảm và có 

thể dẫn tới tình trạng an ninh chính trị mất ổn định và làm giảm kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

  Trình độ văn hóa ảnh hƣởng tới khả năng đào tạo cũng nhƣ chất lƣợng 

chuyên môn và khả năng tiếp thu các kiến thức cần thiết của đội ngũ lao động. 

Phong cách, lối sống, phong tục, tập quán, tâm lý xã hội…nó ảnh hƣởng tới cầu 

về sản phẩm của doanh nghiệp, nên nó ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu quả kinh 

doanh của các doanh nghiệp. 

- Môi trường kinh tế 

Các chính sách kinh tế của Nhà nƣớc, tốc độ tăng trƣởng nền kinh tế quốc 

dân, tốc độ lạm phát, thu nhập bình quân trên đầu ngƣời…là các yếu tố tác động 
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trực tiếp tới cung cầu về hàng hóa của các doanh nghiệp. Nếu tốc độ tăng trƣởng 

nền kinh tế quốc dân cao, các chính sách của Chính phủ khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tƣ mở rộng sản xuất, sự biến động tiền tệ là không đáng kể, lạm phát 

đƣợc giữ ở mức hợp lý, thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng… sẽ tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và 

ngƣợc lại. 

- Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng 

Các điều kiện tự nhiên nhƣ: Các loại tài nguyên khoáng sản, vị trí địa lý, 

thời tiết khí hậu…ảnh hƣởng tới chi phí sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, 

năng lƣợng, ảnh hƣởng tới mặt hàng kinh doanh, năng suất chất lƣợng sản 

phẩm, ảnh hƣởng tới cung cầu sản phẩm do tính chất mùa vụ…do đó ảnh hƣởng 

tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tình trạng môi trƣờng, các vấn đề về xử lý phế thải, ô nhiễm, các ràng 

buộc xã hội về môi trƣờng…đều có tác động nhất định đến chi phí kinh doanh, 

năng suất và chất lƣợng sản phẩm. 

Cơ sở hạ tầng của nền kinh tế nhƣ: hệ thống đƣờng xá, giao thông, hệ 

thống thông tin liên lạc, hệ thống ngân hàng tín dụng, mạng lƣới điện quốc 

gia…ảnh hƣởng tới chi phí kinh doanh, khả năng nắm bắt thông tin, khả năng 

huy động và sử dụng vốn…của các doanh nghiệp do đó ảnh hƣởng rất lớn tới 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Môi trường khoa học công nghệ 

Tình hình phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ, tình hình ứng dụng của 

khoa học kỹ thuật và công nghệ sản xuất trên thê giới cũng ảnh hƣởng tới trình 

độ công nghệ và khả năng đổi mới kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp, do đó 

ảnh hƣởng tới năng suất chất lƣợng sản phẩm tức là ảnh hƣởng tới hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

b. Đặc điểm ngành, sản phẩm kinh doanh 

 Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành 

Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành lại phụ 

thuộc vào các nhân tố: tốc độ tăng trƣởng của ngành kinh doanh, mức độ tập 
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trung và sự cân bằng giữa các đối thủ, mức độ khác biệt giữa các sản phẩm của 

các doanh nghiệp, năng lực dƣ thừa và rào cản của việc ra khỏi ngành… Sự 

cạnh tranh này ảnh hƣởng trực tiếp tới lƣợng cung cầu sản phẩm của mỗi doanh 

nghiệp, ảnh hƣởng tới giá bán, tốc độ tiêu thụ sản phẩm…do vậy ảnh hƣởng tới 

hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. 

 Khả năng gia nhập mới của các doanh nghiệp 

Trong cơ chế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay trong hầu hết các lĩnh vực, các 

ngành nghề sản xuất kinh doanhcó mức doanh lợi cao thì đều bị nhiều doanh 

nghiệp khác nhòm ngó và sẵn sàng đầu tƣ vào lĩnh vực đó nếu nhƣ không có sự 

cản trở từ phía chính phủ. Vì vậy buộc các doanh nghiệp trong ngành này phải 

tạo ra các hàng rào cản để cản trở sự gia nhập mới bằng cách khai thác triệt để 

các lợi thế riêng của doanh nghiệp, thông qua việc định giá phù hợp (mức ngăn 

chặn sự gia nhập, mức giá này có thể làm giảm mức doanh lợi) và tăng cƣờng 

mở rộng chiếm lĩnh vực thị trƣờng. Do vậy ảnh hƣởng tới khả năng sinh lời của 

ngành và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Sản phẩm thay thế 

Hầu hết các sản phẩm đều có sản phẩm thay thế, mối đe dọa thay thế nhiều 

hay ít phụ thuộc vào số lƣợng, chất lƣợng, giá cả, mẫu mã bao bì, các chính sách 

tiêu thụ của sản phẩm thay thế cũng nhƣ phụ thuộc vào sự sẵn sàng thay thế của 

khách hàng. Vì vậy sản phẩm thay thế ảnh hƣởng rất lớn tới lƣợng cung cầu, 

chất lƣợng, giá cả và tốc độ tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 

 Ngƣời cung ứng 

Các nguồn lực đầu vào của một doanh nghiệp đƣợc cung cấp chủ yếu bởi 

các doanh nghiệp khác, các đơn vị kinh doanh khác… nếu các yếu tố đầu vào 

của doanh nghiệp không có sự thay thế và do nhà độc quyền cung cấp thì việc 

đảm bảo yếu tố đầu vào của doanh nghiệp phụ thuộc vào các nhà cung ứng rất 

lớn, chi phí về các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp có thể bị tăng lên, và ngƣợc 

lại nếu yếu tố đầu vào của doanh nghiệp là sẵn có và có thể chuyển đổi thì việc 

đảm bảo về số lƣợng, chất lƣợng cũng nhƣ hạ chi phí về các yếu tố đầu vào là dễ 

dàng và không bị phụ thuộc vào ngƣời cung ứng sẽ tạo điều kiện cho doanh 
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nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

 Ngƣời mua 

Khách hàng là một vấn đề vô cùng quan trọng và đƣợc các doanh nghiệp 

đặc biệt quan tâm chú ý. Nếu nhƣ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra không 

đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận thì doanh nghiệp không thể tiến hành sản xuất 

đƣợc. Ngoài ra mật độ dân cƣ, thu nhập, tâm lý và sở thích tiêu dùng và sức 

mạnh đàm phán của khách hàng ảnh hƣởng tới sản lƣợng và giá cả của sản phẩm 

của doanh nghiệp. 

1.1.3.2 Các nhân tố chủ quan 

Đây là nhóm yếu tố doanh nghiệp có thể kiểm soát đƣợc cũng nhƣ điều 

chỉnh ảnh hƣởng của chúng, bao gồm: 

a. Nguồn nhân lực 

 Trình độ quản lý 

 Trình độ quản lý đƣợc xem là yếu tố quan trọng có tính chất sống còn đối 

với mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng. Trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng nhƣ tiêu thụ sản phẩm con ngƣời đóng vai trò trong việc cung 

cấp dữ liệu các yếu tố đầu vào, hoạch định mục tiêu, phân tích bối cảnh thị 

trƣờng, lựa chọn thực hiện, kiểm tra các chiến lƣợc các quan điểm áp dụng đối 

với mỗi doanh nghiệp. Mọi kế hoạch, chiến lƣơc dù có hoàn hảo và đúng đắn 

đến mức độ nào đi nữa cũng không thể mang lại hiệu quả nếu không có đội ngũ 

cán bộ quản lý có trình độ.  

- Phải xây dựng cho doanh nghiệp một chiến lƣợc kinh doanh và phát triển 

doanh nghiệp. Nếu xây dựng đƣợc một chiến lƣợc phù hợp với môi trƣờng kinh 

doanh và khả năng của doanh nghiệp là cơ sở, định hƣớng tốt để doanh nghiệp 

tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Xây dựng các kế hoạch kinh doanh với các phƣơng án hoạt động trên cơ 

sở chiến lƣợc kinh doanh và phát triển mà doanh nghiệp đã xây dựng. 

- Tổ chức và điều động nhân sự hợp lý, tổ chức kiểm tra đánh giá và điều 

chỉnh kịp thời mọi hoạt động trong doanh nghiệp khi cần thiết. 

- Xây dựng đƣợc văn hóa doanh nghiệp phù hợp, áp đặt những quy tắc 
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trong công việc bên cạnh phải nêu gƣơng đạo đức của nhà lãnh đạo nhằm tạo ra 

môi trƣờng làm việc công bằng, lành mạnh phát huy tinh thần làm việc cũng nhƣ 

khả năng của ngƣời lao động trong doanh nghiệp. 

 Trình độ ngƣời lao động 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lực lƣợng lao động đóng vai trò rất 

quan trọng, họ có thể sáng tạo ra công nghệ, kỹ thuật mới và đƣa chúng vào sử 

dụng để tạo ra tiềm năng lớn cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cũng 

chính lực lƣợng lao động sáng tạo ra những sản phẩm mới với kiểu dáng phù 

hợp với cầu của ngƣời tiêu dùng, làm cho sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp 

trở nên khác biệt với sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác. Lực lƣợng lao 

động tác động trực tiếp đến năng suất lao động, đến trình độ sử dụng các nguồn 

lực khác (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu…) nên tác động trực tiếp đến hiệu 

quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy sự phát triển của 

nền kinh tế tri thức. Đặc trƣng cơ bản của nền kinh tế tri thức là hàm lƣợng khoa 

học công nghệ kết tinh trong sản phẩm (dịch vụ) rất cao. Đòi hỏi lực lƣợng lao 

động phải có trình độ khoa học kỹ thuật cao, điều này khẳng định vai trò ngày 

càng quan trọng của lực lƣợng lao động đối với việc nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Để thu hút đƣợc nguồn lao động có trình độ cao, doanh nghiệp phải có các 

chính sách ƣu đãi với ngƣời lao động, đặc biệt là về tiền lƣơng. Mức lƣơng cao sẽ 

thu hút đƣợc nguồn nhân lực có trình độ, tác động đƣợc vào tâm lý của ngƣời lao 

động, từ đó tăng năng suất lao động và chất lƣợng sản phẩm. Tuy nhiên nó cũng 

có một tác động ngƣợc lại đó là làm tăng chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 

Xác định một mức lƣơng hợp lý là một vấn đề mà các nhà quản trị doanh nghiệp 

cần quan tâm khi muốn nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

b. Nguồn lực về vốn                                                                                         

Vốn là vấn đề quan trọng hàng đầu giúp cho doanh nghiệp tồn tại trên thị  

trƣờng. Vốn không những đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của doanh 
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nghiệp diễn ra liên tục, ổn định mà còn giúp cho doanh nghiệp có khả năng đầu tƣ 

cơ sở vật chất - kỹ thuật nâng cao năng suất, giảm chi phí, tận dụng đƣợc nhiều cơ 

hội kinh doanh tạo ra nhiều lợi thế trong cạnh tranh. Từ đó doanh nghiệp có thể đƣa 

ra những chiến lƣợc phát triển phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp. 

Vốn còn ảnh hƣởng trực tiếp đến uy tín, đến khả năng chủ động trong kinh 

doanh, khả năng tiêu thụ, khả năng cạnh trạnh của doanh nghiệp. Một doanh 

nghiệp có khả năng vốn lớn hơn thì có thể đƣa ra các tiêu chuẩn tín dụng thấp 

hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác, tạo điều kiện cho khách hàng mua sản 

phẩm của mình nhiều hơn, nâng cao vị thế của mình trên thị trƣờng, tuy vậy 

nhƣng doanh nghiệp vẫn có khả năng tiếp tục sản xuất mà không bị phụ thuộc 

vào số vốn chƣa thu hồi lại đƣợc do việc trả chậm của khách hàng. 

c. Nguồn lực cơ sở vật chất và công nghệ 

Cơ sở vật chất kỹ thuật trong doanh nghiệp là yếu tố vật chất hữu hình quan 

trọng phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, làm nền tảng 

để doanh nghiệp tiến hàng các hoạt động kinh doanh. Cơ sở vật chất đem lại sức 

mạnh kinh doanh cho doanh nghiệp trên cơ sở sức sinh lời của tài sản. Cơ sở vật 

chất dù chiếm tỷ trọng lớn hay nhỏ trong tổng tài sản của doanh nghiệp thì nó 

vẫn đóng vai trò thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, nó thể hiện bộ mặt kinh 

doanh của doanh nghiệp qua hệ thống nhà xƣởng, kho hàng, cửa hàng, bến 

bãi… Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp càng đƣợc bố trí hợp lý bao nhiêu 

thì càng góp phần đem lại hiệu quả cao bấy nhiêu. Điều này thấy khá rõ nếu một 

doanh nghiệp có hệ thống nhà xƣởng, kho hàng, cửa hàng, bến bãi đƣợc bố trí 

hợp lý, nằm trong khu vực có mật độ dân cƣ lớn, thu nhập của ngƣời tiêu dùng 

cao, thuận lợi về giao thông sẽ đem lại cho doanh nghiệp một tài sản vô hình rất 

lớn đó là lợi thế kinh tế đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu 

quả cao. 

Trình độ kỹ thuật và trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp ảnh 

hƣởng tới năng suất, chất lƣợng sản phẩm, ảnh hƣởng tới mức tiết kiệm nguyên 

vật liệu trong sản xuất. Nếu doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật cao, công nghệ 
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sản xuất hiện đại sẽ giúp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất 

và chất lƣợng sản phẩm từ đó nâng cao hiệu quả  sản xuất kinh doanh.    

1.2 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 

1.2.1  Nhóm chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả hoạt động Marketing 

1.2.1.1 Đánh giá về thị trường của doanh nghiệp 

   Thị  trƣờng là nhân tố ảnh hƣởng lớn nhất tới hiệu quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh của 1 doanh nghiệp. Một thị trƣờng tốt có thể đƣợc đánh giá trên các 

chỉ tiêu nhƣ: mức độ bao phủ rộng lớn, tính ổn định của mức tiêu thụ, thị trƣờng 

đang phát triển ở giai đoạn nào, hiện nay có bao nhiêu nhà cung ứng đang có 

mặt tại thị trƣờng... 

1.2.1.2 Các chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đang áp dụng và hiệu 

quả kinh tế mang lại 

 Chính sách giá cả 

  Ở các thị trƣờng khác nhau doanh nghiệp cần phải xác định các chiến lƣợc 

giá cả khác nhau để đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất và 

giá cả cạnh tranh nhất. Đối với thị trƣờng cạnh tranh thì doanh nghiệp cần phải 

tìm cách làm thích ứng giá cả và lƣợng cung ứng sao cho đạt mức tối đa hóa lợi 

nhuận ở trong phân đoạn thị trƣờng. Còn đối với thị trƣờng cạnh tranh độc 

quyền doanh nghiệp có thể thi hành nhiều mức giá khác nhau trong khoảng độc 

quyền. Quan trọng doanh nghiệp cần phải xác định điểm giá cả tối đa và điểm 

giá cả tối thiểu đƣợc phép.  

  Chính sách giá cả đối với sản phẩm mới lần đầu tiên đƣa ra thị trƣờng, giá 

cả sẽ mang tính thăm dò và đƣợc tính dựa trên giá thành và lợi nhuận ƣớc tính 

      P= Z+ LN ƣớc tính 

  Vì vậy tùy từng thị trƣờng khác nhau doanh nghiệp sẽ phải xác định các 

mức giá sản phẩm khác nhau để đảm bảo tính tiêu thụ sản phẩm tốt nhất 

 Chính sách xúc tiến sản phẩm: Bao gồm các chính sách nhƣ quảng cáo, 

khuyến mại, tuyên truyền cổ động... 
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 Chính sách phân phối: Xác định kênh phân phối trực tiếp hay gián tiếp? 

Phân phối nào là chính? Hệ thống các điểm bán hàng? Tiêu chuẩn chọn lựa 

các đại lý?... 

 Chính sách phục vụ khách hàng: Doanh nghiệp phải luôn đảm bảo các 

phƣơng pháp và phƣơng tiện để phục vụ tốt nhất nhu cầu của họ khi mua sản 

phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và cũng nhƣ các chính sách hậu mãi khác.  

1.2.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá về tình hình nhân sự của doanh nghiệp 

1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng suất lao động 

Lao động là nhân tố sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, số 

lƣợng và chất lƣợng lao động là nhân tố quan trọng nhất tác động đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc đánh giá khả năng sử dụng lao 

động đƣợc thể hiện ở các chỉ tiêu sau: 

 Năng suất lao động: Biểu hiện hiệu quả trong việc sử dụng lực lƣợng lao 

động trong doanh nghiệp, cho biết một lao động tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu 

thuần trong kỳ. 

 

 

 Mức sinh lời bình quân của một lao động: cho biết mỗi lao động trong 

doanh nghiệp tạo ra đƣợc bao nhiêu lợi nhuận trong thời kỳ nhất định. 

Mức sinh lời bq một lao động   = 
LN trƣớc(hoặc)sau thuế 

Tổng lao động 

1.2.2.2 Thu nhập bình quân của lao động 

 Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trƣờng, lƣơng trả 

cho công nhân thƣờng tính theo sản phẩm hoặc thời gian lao động. Nếu năng 

suất của công nhân tăng sẽ làm cho số sản phẩm sản xuất ra tăng, từ đó dẫn đến 

tăng lƣơng. Ngoài lƣơng ra, nếu doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả thì sẽ nâng 

cao tiền lƣơng/sản phẩm hoặc tiền lƣơng/giờ công. Vì vậy, lƣơng của lao động 

cũng là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu rõ mục tiêu về kinh tế của nƣớc 

ta đến năm 2020 GDP bình quân đầu ngƣời theo giá thực tế sẽ đạt 3.000USD, để 

Năng suất lao động = 
Doanh thu thuần 

Tổng lao động 
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đạt mục tiêu này, bản thân mỗi doanh nghiệp cũng cần tạo ra cho mình chiến 

lƣợc cũng nhƣ hƣớng đi đúng đắn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

mình từ đó mới có thể đảm bảo mức thu nhập cho ngƣời lao động. Bên cạnh đó 

doanh nghiệp còn phải có những chính sách về lƣơng thƣởng phù hợp với năng 

lực ngƣời lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cũng nhƣ khuyến khích ngƣời lao 

động gắn bó với doanh nghiệp, hết mình với công việc ngoài ra còn thu hút thêm 

lao động có trình độ đến với doanh nghiệp. 

1.2.1.2 Tạo công ăn việc làm 

Khi hoạt động có hiệu quả, hầu hết các doanh nghiệp muốn mở rộng sản 

xuất kinh doanh bằng cách tuyển thêm lao động hoặc tổ chức công nhân làm 

việc ngoài giờ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nƣớc ta ngày nay khi mức 

thu nhập chung của ngƣời lao động còn rất thấp và tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức 

cao. Đây là chỉ tiêu quan trọng khi đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp và là vấn đề nan giải không chỉ Việt Nam mà rất nhiều nƣớc trên 

thế giới đang gặp phải. Vì vậy, vai trò của doanh nghiệp là rất lớn trong việc tạo 

thêm công ăn việc làm, góp phần tạo điều kiện cho tầng lớp ngƣời lao động 

đƣợc phát huy khả năng của mình, có điều kiện nuôi sống bản thân, đảm bảo đời 

sống vật chất điều này có ý nghĩa lớn không chỉ đến kinh tế mà còn giúp ổn định 

xã hội, giảm bớt các tệ nạn xã hội.  

1.2.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả về mặt tài chính 

1.2.3.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá tổng hợp 

Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp phản ánh khái quát và cho 

phép kết luận về hiệu quả kinh tế của toàn bộ quá trình  kinh doanh, phản ánh 

trình độ lợi dụng tất cả các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh 

trong một thời kỳ nhất định. 

a. Tổng lợi nhuận 

 Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà 

doanh nghiệp đã bỏ ra để đạt đƣợc doanh thu đó từ các hoạt động của doanh nghiệp 

mang lại. 



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  27 

Lợi nhuận = Doanh thu trong kỳ – Chi phí tạo ra doanh thu 

Lợi nhuận giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, một trong 

những mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là lơi nhuận, nếu một doanh nghiệp 

bị thua lỗ liên tục, kéo dài thì doanh nghiệp sẽ sớm lâm vào tình trạng bị phá 

sản. Nó là nguồn tài chính quan trọng đảm bảo cho doanh nghiệp tăng trƣởng 

một cách ổn định, vững chắc đồng thời cũng là nguồn thu quan trọng của Ngân 

sách Nhà nƣớc và là nguồn lực tài chính chủ yếu để cải thiện vật chất và tinh 

thần cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp. 

Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp phản ánh hiệu quả của toàn 

bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản 

phẩm sẽ làm tăng lợi nhuận một cách trực tiếp khi các điều kiện khác không đổi. 

Do đó, lợi nhuận là một chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng hoạt động sản xuất kinh 

doanh doanh nghiệp. 

- Mức tăng lợi nhuận: xác định bằng hiệu số giữa lợi nhuận năm nghiên 

cứu  (ký hiệu LN0),  lợi nhuận năm liền trƣớc hay năm gốc ( ký hiệu LN1)  

  LN= LN1 – LN0 

- Tốc độ tăng lợi nhuận: đƣợc xác định bằng thƣơng số giữa mức tăng lợi 

nhuận với lợi nhuận năm gốc. 

     %LN=  LN/ LN0 

    Các nhân tố tác động trực tiếp đến lợi nhuận: Doanh thu và chi phí để tạo ra 

doanh thu đó. 

 Doanh thu 

 Doanh thu của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền thu đƣợc từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác mang lại. 

Doanh thu có ý nghĩa lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Nó là 

nguồn tài chính để trang trải các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và 

thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nƣớc. Khi doanh thu không đảm bảo cho các 

khoản chi phí bỏ ra, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về tài chính. Nếu tình trạng 
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này kéo dài sẽ làm cho doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh trên thị trƣờng và 

dẫn đến phá sản. Để thực hiện đƣợc mục tiêu tăng lợi nhuận, doanh nghiệp có 

tác động làm tăng doanh thu thông qua việc gia tăng sản phẩm tiêu thụ hoặc tăng 

giá bán của sản phẩm. Tuy nhiên, việc tăng giá bán có thể ảnh hƣởng đến sản 

lƣợng tiêu thụ, vì vậy các doanh nghiệp thƣờng cố gắng tăng doanh thu thông 

qua việc mở rộng thị phần và tăng số sản phẩm tiêu thụ.          

 Chi phí   

Chi phí của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản chi phí cho những hoạt 

động của doanh nghiệp. Nó đƣợc chia làm 3 loại: Chi phí sản xuất kinh 

doanh(giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp); chi 

phí tài chính; chi phí hoạt động khác. Doanh nghiệp cũng có thể tăng  tổng lợi 

nhuận bằng cách giảm chi phí nhƣ giảm chi phí giá vốn hoặc giảm các chi phí 

quản lý. Đặc biệt các chi phí cố định thƣờng đƣợc các doanh nghiệp cắt giảm 

hoặc tận dụng tối đa để làm tăng lợi nhuận. 

 Ngoài ra, khi phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngƣời ta còn xem xét 

đến tỷ trọng của các loại chi phí trên doanh thu. Cụ thể là: 

- Trong hoạt động bán hàng: xem xét tỷ trọng của giá vốn hàng bán, chi 

phí bán hàng, thể hiện rằng trong một đồng doanh thu bán hàng có bao nhiêu 

đồng giá vốn hàng bán, bao nhiêu đồng chi phí bán hàng, bao nhiêu đồng chi phí 

quản lý doanh nghiệp, từ đó ảnh hƣởng đến lợi nhuận ra sao 

- Trong hoạt động tài chính: xem xét tỷ trọng của chi phí tài chính trên 

doanh thu tài chính.  

b. Tỷ suất lợi nhuận 

Xét trên cả phƣơng diện lý thuyết và thực tiễn quản trị kinh doanh các nhà 

kinh tế cũng nhƣ các nhà quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh 

nghiệp đều quan tâm trƣớc hết đến việc tính toán đánh giá các chỉ tiêu chung phản 

ánh mức độ sinh lợi. Tỷ suất lợi nhuận là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ so sánh hiệu quả sử dụng vốn và mức lãi 

của doanh nghiệp cùng loại. 
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 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản      

 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản đo lƣờng tổng quát về năng lực hoạt động 

của tài sản trong doanh nghiệp, thể hiện qua mối quan hệ giữa tổng doanh thu và 

thu nhập khác và tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp. Tỷ suất này cho biết 

một đồng đầu tƣ vào tài sản tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ . 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản    = 
Doanh thu và thu nhập khác 

Tổng tài sản bình quân 

Mối quan hệ này cho phép đo lƣờng hiệu quả đầu tƣ chung bằng cách dựa 

vào tác động qua lại của cả tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn. Hệ số này càng 

lớn thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng cao, điều đó có 

nghĩa là cần ít tài sản hơn để duy trì mức độ của hoạt động kinh doanh mà doanh 

nghiệp đặt ra. Mặc dù không đánh giá trực tiếp khả năng sinh lời nhƣng chúng 

lại là nhân tố quan trọng ảnh hƣởng đến các chỉ số phản ánh tình hình kinh 

doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nâng cao hiệu suất sử dụng tổng tài sản 

thông qua việc thực hiện tốt công tác quản lý tài sản sẽ góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu  

 Xem xét lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu, thể hiện cứ mỗi đồng 

doanh thu doanh nghiệp thực hiện trong kỳ, có bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Tỷ suất lợi nhuận doanh thu = 
Lợi nhuận 

x 100% 
Doanh thu 

 

Lợi nhuận đƣợc xác định trong công thức có thể là lợi nhuận gộp, lợi nhuận 

từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ,  lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh, lợi nhuận trƣớc thuế hay lợi nhuận sau thuế. Tƣơng ứng với 

chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu đƣợc xác định ở mẫu số trong công thức trên có thể 

là doanh thu thu đƣợc từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ (doanh thu 

thuần), doanh thu hoạt động kinh doanh(bao gồm cả doanh thu thuần và doanh 

thu hoạt động tài chính), hoặc tổng doanh thu. Việc sử dụng mỗi chỉ tiêu tính toán 

khác nhau nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của mỗi hoạt động khác nhau hoặc 

hiệu quả toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 
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Đánh giá tổng hợp khả năng sinh lời của toàn bộ hoạt động doanh nghiệp: 

Tỷ suất LN trƣớc (hoặc sau)  

thuế trên DT   
= 

LN trƣớc (hoặc sau) thuế  
x 100% 

DT và thu nhập khác 

Thông thƣờng, những doanh nghiệp có các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận doanh 

thu cao là những doanh nghiệp quản lý tốt chi phí trong Hoạt động kinh 

doanhhoặc thực hiện các chiến lƣợc cạnh tranh về mặt chi phí. 

 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) 

 Phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận và tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp, 

cho biết cứ 100 đồng tài sản doanh nghiệp mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

ROA =   LN 

  Tổng tài sản  

                      =   Tỷ suất LN trƣớc thuế trên DT x  Hiệu suất sử dụng tổng TS 

Theo cách viết này thì khả năng sinh lời tổng tài sản của doanh nghiệp là 

kết quả tổng hợp của một tỷ số năng lực hoạt động với một tỷ số khả năng sinh 

lời doanh thu. Khả năng sinh lời tổng tài sản thấp có thể do năng lực hoạt động 

tài sản thấp, cho thấy trình độ quản lý tài sản kém, hoặc tỷ suất lợi nhuận thấp 

do quản lý chi phí không tốt, hoặc kết hợp cả hai nhân tố đó. 

 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE)     

 Thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận với phần vốn của chủ doanh nghiệp, cho 

biết trong 100 đồng vốn chủ sở hữu đem đầu tƣ mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Tỷ suất lợi nhuận VCSH   = 
LN sau thuế 

x 100% 
 VCSH bình quân 

Hoặc: 

ROE = 
LNST 

x 
Tổng DT 

x 
Tổng TS BQ 

Tổng DT Tổng TS BQ VCSH BQ 

 Theo phƣơng trình trên thì tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu chịu ảnh 

hƣởng của ba nhân tố: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu, hiệu suất sử dụng tổng tài 

sản, và số nhân vốn chủ sở hữu (đòn bẩy tài chính). Để tăng tỷ suất lợi nhuận 
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vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp có thể quản lý tốt chi phí, quản lý tốt tài sản. 

Trƣờng hợp không quản lý tốt tài sản và chi phí doanh nghiệp có thể tăng tỷ suất 

lợi nhuận vốn chủ sở hữu bằng việc tăng mức độ sử dụng nợ. 

1.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá bộ phận 

Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh bộ phận thƣờng đƣợc dùng để phân 

tích hiệu quả kinh tế của từng mặt hoạt động nhằm tìm biện pháp tối đa chỉ tiêu 

hiệu quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, đây là chức năng chủ yếu của hệ thống 

chỉ tiêu này. Ngoài ra chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh bộ phận còn dùng 

để phân tích bổ sung cho chỉ tiêu tổng hợp để kiểm tra và khẳng định rõ hơn kết 

luận đƣợc rút ra từ các chỉ tiêu tổng hợp. 

a. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản cố định ( TSCĐ) 

Để đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp sử dụng các chỉ 

tiêu sau: 

 Hiệu suất sử dụng TSCĐ: Cho biết một đồng nguyên giá TSCĐ trong kỳ 

tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần  

Hiệu suất sử dụng TSCĐ   = 
Doanh thu thuần trong kỳ 

Nguyên giá TSCĐ bình quân trong kỳ 

Sử dụng hiệu suất sử dụng TSCĐ đo lƣờng hiệu quả quản trị bộ phận tài 

sản dài hạn quan trọng đối với quá trình Sản xuất kinh doanhtrong các doanh 

nghiệp. Thông thƣờng một doanh nghiệp có hiệu suất sử dụng TSCĐ giảm thể 

hiện công tác quản lý TSCĐ chƣa tốt. 

 Hệ số hao mòn TSCĐ: Cho biết mức độ hao mòn của TSCĐ tại thời 

điểm đánh giá so với thời điểm đầu tƣ ban đầu. 

Hệ số hao mòn TSCĐ   = 
KHLK của TSCĐ tại thời điểm đánh giá 

Nguyên giá TSCĐ tại thời điểm đánh giá 
 

 Hệ số trang bị TSCĐ cho một công nhân trực tiếp sản xuất: Phản ánh giá 

trị TSCĐ bình quân trang bị cho một công nhân trực tiếp sản xuất. 

Hệ số trang bị TSCĐ = 
Nguyên giá TSCĐ bình quân trong kỳ 

Số công nhân trực tiếp sản xuất BQ trong kỳ 
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b. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Vốn lƣu động( VLĐ) 

 VLĐ của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ giá trị của các đối tƣợng lao động 

nhƣ: vật tƣ, nhiên liệu, chi tiết, phụ tùng thay thế, công cụ, lao động nhỏ… nằm 

trong khâu dự trữ sản xuất và các sản phẩm dở dang cũng nhƣ nằm ở các đầu tƣ 

tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu. Để đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ 

trong các doanh nghiệp dùng các chỉ tiêu sau: 

 Số vòng quay của VLĐ: Cho biết tốc độ luân chuyển VLĐ trong kỳ. Đẩy 

nhanh tốc độ luân chuyển vốn sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho doanh 

nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

Số vòng quay VLĐ    = 
Doanh thu thuần 

VLĐ bình quân trong kỳ 

 Kỳ luân chuyển bình quân VLĐ: cho biết tốc độ luân chuyển VLĐ trong 

kỳ thể hiện ở số ngày bình quân cần thiết để VLĐ thực hiện một vòng quay 

trong kỳ. 

Kỳ luân chuyển bq VLĐ   = 
Số ngày trong kỳ 

Số vòng quay của VLĐ trong kỳ 

 Chỉ tiêu sức sinh lợi của VLĐ: cho biết một đồng VLĐ có thể tạo ra bao 

nhiêu đồng lợi nhuận trƣớc thuế (hoặc sau thuế). 

Mức sinh lợi của VLĐ   = 
LN trƣớc (hoặc sau) thuế 

x 100% 
VLĐ bình quân trong kỳ 

 

Để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các hệ thống chỉ tiêu 

ngƣời ta thƣờng dùng các biện pháp cụ thể mang tính chất nghiệp vụ kỹ thuật, 

đó là các phƣơng pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc vào 

tính chất và đặc điểm riêng biệt của từng đơn vị kinh tế mà việc đánh giá lựa 

chọn một phƣơng pháp cụ thể hoặc kết hợp các phƣơng pháp để áp dụng sao cho 

có hiệu quả nhất. 

 Phƣơng pháp so sánh 

Đây là phƣơng pháp chủ yếu dùng trong phân tích hoạt động kinh doanh và 

thƣờng đƣợc thực hiện ở bƣớc khởi đầu của việc phân tích. 

Việc sử dụng phương pháp so sánh là nhằm các mục đích: 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch mà doanh nghiệp đã đặt 
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ra bằng cách so sánh giữa trị số của chỉ tiêu kỳ thực tế với trị số của chỉ tiêu kỳ 

kế hoạch. 

- Đánh giá tốc độ, xu hƣớng phát triển của kết quả kinh doanh thông qua 

việc so sánh kết quả  kỳ này với kết quả kỳ trƣớc. 

- Đánh giá mức độ tiên tiến hay lạc hậu của đơn vị bằng cách so sánh kết 

quả của bộ phận hay của đơn vị thành viên với kết quả trung bình của tổng thể 

hoặc so sánh kết quả của đơn vị này với kết quả của đơn vị khác có cùng quy mô 

hoạt động, trong cùng một lĩnh vực hoạt động. 

Việc so sánh hai số liệu phải đảm bảo điều kiện 

- Cùng nội dung kinh tế 

- Thống nhất về phƣơng pháp tính 

- Cùng một đơn vị đo lƣờng và độ dài thời gian. 

Các kỹ thuật so sánh 

- So sánh bằng số tuyệt đối: là so sánh bằng phép trừ giữa trị số của chỉ 

tiêu kỳ phân tích so với trị số của chỉ tiêu kỳ gốc. Kết quả so sánh biểu hiện khối 

lƣợng, quy mô biến động của các hiện tƣợng kinh tế. 

- So sánh bằng số tƣơng đối: là so sánh bằng phép chia giữa trị số của kỳ 

phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế hoặc trị số của kỳ phân tích so 

với kỳ gốc đã đƣợc điều chỉnh theo tỷ lẹ hoàn thành kế hoạch của chỉ tiêu có 

liên quan theo hƣớng quyết định quy mô chung của chỉ tiêu phân tích. 

- So sánh bằng số bình quân: Số bình quân là dạng đặc biệt của số tuyệt đối, 

biểu hiện tính chất đặc trƣng chung về mặt số lƣợng nhằm phản ánh đặc điểm chung 

của một đơn vị, một bộ phận hay một tổng thể chung có cùng tính chất. 

 Phƣơng pháp loại trừ 

Là phƣơng pháp xác định xu hƣớng và mức độ ảnh hƣởng của từng nhân tố 

đến kết quả kinh doanh bằng cách loại ảnh hƣởng của các nhân tố khác.  

- Phương pháp thay thế liên hoàn: đƣợc sử dụng để xác định mức độ ảnh 

hƣởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế khi các nhân tố ảnh hƣởng này có 

mối quan hệ tích hoặc thƣơng số với chỉ tiêu kinh tế.  
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- Phương pháp số chênh lệch: là một dạng đặc biệt của phƣơng pháp thay 

thế liên hoàn. Về mặt toán học, phƣơng pháp số chênh lệch là hình thức rút gọn 

của phƣơng pháp thay thế liên hoàn bằng cách đặt thừa số chung. 

- Phương pháp cân đối: đƣợc sử dụng để xác định ảnh hƣởng của các nhân 

tố trong điều kiện các nhân tố có mối quan hệ tổng (hiệu) với chỉ tiêu phân tích. Về 

mặt toán học, mức ảnh hƣởng của từng nhân tố là độc lập với nhau. 

 Phƣơng pháp phân tích số tỷ lệ 

Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng khá phổ biến trong phân tích tài chính 

và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phƣơng pháp này dựa trên các ý 

nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ của đại lƣợng tài chính trong các quan hệ tài chính. 

Về nguyên tắc, phƣơng pháp này yêu cầu phải xác định đƣợc các ngƣỡng, các 

định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, trên cơ sở so 

sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với giá trị các tỷ lệ tham chiếu. 

 Phƣơng pháp phân tích Dupont 

  Bản chất của phƣơng pháp này là tách một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (một tỷ 

số) thành tích của chuỗi các tỷ số có mối liên hệ nhân quả với nhau. Điều này 

cho phép ta phân tích những ảnh hƣởng của các tỷ số thành phần (tỷ số nhân tố) 

đối với tỷ số tổng hợp. Với phƣơng pháp, nhà phân tích có thể tìm đƣợc những 

nhân tố, những nguyên nhân dẫn đến hiện tƣợng tốt, xấu trong mỗi hoạt động cụ 

thể của doanh nghiệp, từ đó thấy đƣợc mặt mạnh, điểm yếu trong các hoạt động 

của doanh nghiệp. 

1.3 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

1.3.1  Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp    

Trong quá trình kinh doanh các doanh nghiệp phải luôn gắn mình với thị  

trƣờng nhất là trong một nền kinh tế mở nhƣ hiện nay. Sự vận động đa dạng, 

phức tạp nó dẫn đến sự biểu hiện gần đúng với nhu cầu thị trƣờng của xã hội. 

Song các doanh nghiệp không đƣợc đánh giá quá cao hoặc quá tuyệt đối hóa vai 

trò của thị trƣờng, coi cơ chế thị trƣờng là hoàn hảo. Bởi lẽ thị trƣờng luôn chứa 

đựng những khuyết tật của nó nhƣ: Đầu cơ, lừa lọc, độc quyền… Do vậy mỗi 
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doanh nghiệp phải xác định đƣợc cho mình một phƣơng thức hoạt động riêng 

phù hợp. Cụ thể là: Doanh nghiệp phải xác định cho mình cơ chế hoạt động trên 

hai thị trƣờng đầu vào và đầu ra để đạt kết quả cao nhất và kết quả này không 

ngừng phát triển, nâng cao hiệu quả về mặt chất cũng nhƣ mặt lƣợng. Nhƣ vậy, 

trong cơ chế thị trƣờng, việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh có vai trò: 

Thứ nhất: Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là cơ sở cơ 

bản để đảm bảo tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động trong nền kinh tế thị trƣờng cũng có 

mục tiêu là tồn tại và phát triển một cách vững chắc. Do vậy thu nhập của doanh 

nghiệp phải không ngừng nâng lên. Nhƣng trong điều kiện vốn và kỹ thuật chỉ 

thay đổi trong khuôn khổ nhất định để tăng lợi nhuận bắt buộc các doanh nghiệp 

phải tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhƣ vậy, hiệu quả hoạt động kinh 

doanh là điều kiện hết sức quan trọng trong việc đảm bảo sự tồn tại và phát triển 

của doanh nghiệp. 

Một cách nhìn khác, sự tồn tại của doanh  nghiệp đƣợc xác định bởi sự tạo ra 

hàng hóa, của cải vật chất và các dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của xã hội đồng thời 

tạo ra tích lũy cho xã hội. Để thực hiện đƣợc nhƣ vậy thì mỗi doanh nghiệp đều 

phải vƣơn lên đảm bảo thu nhập, bù đắp chi phí bỏ ra và có lãi trong quá trình hoạt 

động kinh doanh. Có nhƣ vậy mới đáp ứng đƣợc nhu cầu tái sản xuất trong nền 

kinh tế và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh là điều tất yếu.  

 Tuy nhiên, sự tồn tại mới chỉ là một yêu cầu mang tính chất giản đơn còn sự 

phát triển và mở rộng doanh nghiệp lại là một yếu tố quan trọng. Bởi vì sự phát 

triển, mở rộng của doanh nghiệp không những đòi hỏi sự tồn tại của doanh nghiệp 

mà còn đòi hỏi sự tích lũy đảm bảo cho quá trình tái sản xuất mở rộng theo quy 

luật phát triển. Nhƣ vậy để phát triển và mở rộng doanh nghiệp mục tiêu lúc này 

không còn là đủ bù đắp chi phí bỏ ra mà phải tích lũy đáp ứng nhu cầu tái sản 

xuất, và một lần nữa nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lại đƣợc nhấn mạnh 
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Thứ hai: Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là nhân tố thúc 

đẩy cạnh tranh và sự tiến bộ trong kinh doanh. 

Chấp nhận cơ chế thị trƣờng là chấp nhận sự cạnh tranh. Trong khi thị 

trƣờng ngày càng phát triển thì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng 

khốc liệt hơn. Trong mục tiêu chung của các doanh nghiệp đều là phát triển thì 

cạnh tranh là yếu tố làm cho doanh nghiệp mạnh lên nhƣng cũng có thể bóp chết 

doanh nghiệp trên thị trƣờng. Do vậy, để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp 

đều phải chiến thắng trong cạnh tranh trên thị trƣờng. Để làm đƣợc điều này thì các 

doanh nghiệp phải có hàng hóa, dịch vụ có chất lƣợng tốt, giá cả hợp lý. Nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh đồng nghĩa với việc giảm giá, tăng khối lƣợng 

hàng hóa tiêu thụ, chất lƣợng không ngừng đƣợc hoàn thiện. Nhƣ vậy nâng cao 

HQKD chính là hạt nhân cơ bản của thắng lợi trong cạnh tranh. Và các doanh 

nghiệp cạnh tranh nhau tức là không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của mình. 

Thứ ba: Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với 

nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp và nâng cao hiệu 

quả của  nền kinh tế. 

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là động lực thúc đẩy, kích thích 

ngƣời lao động hăng say sản xuất, luôn quan tâm đến kết quả lao động của mình 

và nhƣ vậy sẽ đạt đƣợc kết quả kinh tế cao, là cơ sở để nâng cao đời sống cho 

ngƣời lao động. Và ngƣợc lại nâng cao đời sống ngƣời lao động sẽ tạo động lực 

trong sản xuất làm tăng năng suất và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh. Mặt khác mỗi ngƣời lao động nếu làm ăn có hiệu quả sẽ giúp doanh 

nghiệp sản xuất có hiệu quả và dẫn tới hiệu quả của nền kinh tế quốc dân. Nâng 

cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đem lại cho quốc gia sự phân bổ, sử dụng 

các nguồn lực càng hợp lý và ngƣợc lại việc sử dụng các nguồn lực càng hợp lý 

thì sản xuất càng hiệu quả. 

Nhƣ vậy, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều kiện sống còn của 

doanh nghiệp, vừa có ý nghĩa thiết thực đối với nền kinh tế, là tiền đề cho sự 
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phát triển đất nƣớc trong công cuộc đổi mới hiện nay, là một tất yếu khách quan 

vì lợi ích của doanh nghiệp và toàn xã hội. 

1.3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bản thân các 

doanh nghiệp phải chủ động sáng tạo, hạn chế những khó khăn, phát triển những 

thuận lợi để tạo ra môi trƣờng hoạt động có lợi cho mình. Doanh nghiệp có vai 

trò quyết định trong sự tồn tại, phát triển hay suy vong của hoạt động sản xuất 

kinh doanh của mình. Vai trò quyết định của doanh nghiệp thể hiện trên hai mặt: 

nâng cao kết quả đầu ra và tiết kiệm chi phí đầu vào. 

1.3.2.1 Nâng cao kết quả đầu ra 

 Đa dạng hóa sản phẩm 

Để thích nghi với cơ chế thị trƣờng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

không chỉ cố định với những loại mặt hàng truyền thống. Nếu loại mặt hàng đó 

không còn phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu dùng nữa sẽ gây khó khăn trong 

việc tiêu thụ, để tận dụng các nguồn lực hiện có đồng thời muốn tồn tại doanh 

nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sản xuất các loại hàng hóa phù hợp với thị 

trƣờng bằng cách đầu tƣ thêm công nghệ, máy móc thiết bị mới, nhà xƣởng kinh 

doanh… Tuy nhiên doanh nghiệp phải nghiên cứu thật kỹ trƣớc khi ra quyết 

định đầu tƣ. 

Trong quá trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, doanh 

nghiệp phải chú ý tới lợi nhuận do từng mặt hàng đem lại để có quyết định đúng 

đắn. Trong điều kiện giới hạn các yếu tố sản xuất, doanh nghiệp nên tập trung 

sản xuất tăng thêm loại hàng hóa gì để lợi nhuận của doanh nghiệp đạt mức cao 

nhất, tức là thay đổi cơ cấu mặt hàng theo tỷ lệ thích hợp để đạt hiệu quả hoạt 

động kinh doanh cao nhất. 

 Nghiên cứu, tìm kiếm khai thác thị trường-tiêu thụ sản phẩm 

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trƣờng, doanh nghiệp 

không thể sản xuất sản phẩm dựa vào ý muốn chủ quan của mình mà phải sản 

xuất dựa trên nhu cầu thị trƣờng, vì vậy doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu 
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thị trƣờng, sau đó mới sản xuất. Ngoài ra để giữ vững và mở rộng quy mô sản 

xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng bằng cách 

đƣa ra các chính sách quảng cáo, chính sách tiêu thụ và chính sách giá… cho 

phù hợp. 

 Nâng cao chất lượng sản phẩm 

Là một trong những biện pháp cơ bản để giữ uy tín của doanh nghiệp đối 

với khách hàng truyền thống. Đồng thời là cách quảng cáo tốt nhất với khách 

hàng tiềm năng nhằm mở rộng thị trƣờng và tiêu thụ đƣợc sản phẩm, có nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm mới cạnh tranh đƣợc trên thị trƣờng và góp phần làm 

tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Để thực hiện biện pháp này, 

trƣớc tiên doanh nghiệp phải luôn đảm bảo chất lƣợng các yếu tố đầu vào cấu 

thành sản phẩm, giám sát kiểm tra chặt chẽ chất lƣợng nguyên vật liệu đầu vào 

ngay trong khâu sản xuất, sau đó doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp cải 

tiến nâng cao tính năng các sản phẩm, nâng cao chất lƣợng phục vụ ở khâu phân 

phối và bán hàng. Ngoài ra doanh nghiệp cần đầu tƣ thêm thiết bị công nghệ 

cao, để có thể sản xuất những sản phẩm có chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu ngày 

càng cao của khách hàng. 

1.3.2.2 Tiết kiệm chi phí đầu vào 

 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

Tuy không tham gia trực tiếp vào sản xuất sản phẩm nhƣng vốn lƣu động 

có vai trò hết sức quan trọng trong sản xuất kinh doanh. Nó giúp cho quá trình 

sản xuất kinh doanhđƣợc đều đặn, liên tục. Nếu sử dụng vốn quá ít có thể làm 

ngƣng trệ sản xuất và các tổn thất khác do sản xuất không liên tục gây ra. Ngƣợc 

lại nếu sử dụng quá nhiều vốn lƣu động sẽ gây lãng phí vì doanh nghiệp phải trả 

thêm chi phí sử dụng vốn. Xác đinh chính xác nhu cầu vốn cần thiết sẽ làm tăng 

vòng quay vốn lƣu động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Đầu tư áp dụng công nghệ mới  

  Đây là một giải pháp nhằm tăng năng suất lao động, tăng sản lƣợng, nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Việc 
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đầu tƣ phải trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trƣờng, đƣa ra các phƣơng án, phân tích 

và đánh giá phƣơng án có lợi nhất sao cho cân đối đƣợc giữa lợi nhuận và rủi ro. 

 Các biện pháp về quản lý 

 Công tác quản lý bao trùm toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Lãnh đạo của doanh nghiệp phải có kiến thức về khoa học quản 

lý mới giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Có các biện pháp quản lý tốt 

mới sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp làm cho sản xuất liên 

tục đều đặn với chi phí thấp, hạ giá thành sản phẩm, tăng sản lƣợng và doanh 

thu. Công tác quản lý phải đƣợc thực hiện tốt từ đầu vào đến đầu ra, từ việc 

chuẩn bị cho sản xuất đến tiến hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy để 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cần có các biện pháp quản lý sau: 

- Tổ chức sắp xếp nhân sự phù hợp với quy mô sản xuất 

- Các biện pháp sử dụng lao dộng, máy móc thiết bị đạt hiệu quả cao. 

- Các giải pháp sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên vật liệu, năng lƣợng… 
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PHẦN II: 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

CỦA DOANH NGHIỆP 

 

2.1 Vài nét khái quát về công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp  

Công ty TNHH THƢƠNG MẠI P.H.C 

 Địa chỉ trụ sở chính: Xóm An Lợi Xã An Lƣ, Huyện Thủy Nguyên, 

Thành phố Hải Phòng 

Công ty TNHH THƢƠNG MẠI P.H.C đƣợc thành lập ngày 17 tháng 09 

năm 2008 hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0202006924 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ Hải Phòng cấp. 

Khi doanh nghiệp đƣợc thành lập cũng là thời điểm Việt Nam đã gia nhập 

tổ chức kinh tế thế giới WTO, đây là 1 thuận lợi không nhỏ để công ty có thể 

phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới nhƣng lại là 1 thách thức cạnh 

tranh rất lớn với các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc đã hình thành trƣớc đó 

hoạt động trong cung 1 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên dƣới sự lãnh 

đạo của các nhà quản trị và sự lao động miệt mài của toàn thể cán bộ công nhân 

viên trong công ty mà công ty đã bƣớc đầu vƣợt qua đƣợc những khó khăn và 

tìm kiếm đƣợc chỗ đứng trên thị trƣờng. 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 

 Nắm đƣợc nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội Công ty luôn tìm 

hƣớng kinh doanh đa dạng ngành nghề kinh doanh mới cho mình. Không tập 

trung quá sâu vào 1 ngành mà Công ty đã đa dạng nhiều ngành nhƣng không vì 

thế mà lỏng lẻo trong công tác quản lý. Hiện nay lĩnh vực kinh doanh chính của 

Công ty là: 
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TT Tên ngành Mã ngành 

1 Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng  

2 
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, các công 

trình hạ tầng và san lấp mặt bằng 
 

3 Khai thác khoáng sản  

 

Trong các ngành nghề mà doanh nghiệp thực hiện kinh doanh thì ngành sản 

xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng là ngành nghề chính 

và mang lại doanh thu chủ yếu cho doanh nghiệp( chiếm khoảng 80-85% doanh 

thu hàng năm). 

-Về nhiệm vụ: 

+ Thực tập nhiệm vụ sản xuất kinh doanhtrên cơ sở chủ động và tuân thủ 

nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật. 

+ Nghiêm chỉnh thực hiện những cam kết trong hợp đồng có liên quan đến 

lĩnh vực sản xuất kinh doanhcủa công ty. 

+ Thực hiện đúng nghĩa vụ của Nhà nƣớc. 

+ Quản lý, đào tạo tốt các cán bộ công nhân viên để theo kịp sự đổi mới của 

đất nƣớc. 

+ Xây dựng chiến lƣợc phát triển, có kế hoạch phát triển ngành nghề kinh 

doanh cho phù hợp. 

+ Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh theo đúng chế độ và quy định của nhà nƣớc. 

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngƣời lao động, phân phối thu nhập hợp lý. 

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trƣờng. 
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 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 

 Về cơ cấu doanh nghiệp tổ chức theo hình thức cơ cấu  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chức năng và ưu nhược điểm của bộ máy quản lý của Công ty 

* Ban giám đốc gồm 1 giám đốc và 1 phó giám đốc 

 Giám đốc là ngƣời điều hành hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ đã đƣợc giao cụ thể hóa tại điều lệ Công ty. 

*Các phòng ban chức năng 

 Các phòng ban chức năng có nhiệm vụ thực hiện các công việc do ban 

giám đốc giao, hoàn thành công việc đƣợc giao theo đặc điểm của từng phòng 

ban. Các trƣởng phòng phụ trách định biên các bộ do giám đốc điều hành bổ 

nhiệm theo phân cấp. 

Phòng hành chính nhân sự: 5 ngƣời 

Phòng kĩ thuật sản xuất: 32 ngƣời 

Phòng kinh doanh: 6 ngƣời 

 

Giám đốc 

Phòng hành 

chính, nhân sự 

PX  

nghiền 

Phòng kinh 

doanh 

 

Phòng kĩ thuật,  

sản xuất 

PX khai 

thác  

 

Phó giám đốc 

Bộ phận kế 

toán 

 

Bộ phận 

vận tải 
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Bộ phận kế toán: 3 ngƣời 

+ Bộ phận tài chính- kế toán: 

- Thực hiện việc tổ chức công tác kế toán phù hợp với chế độ thống kê, 

pháp luật kế toán hiện hành. 

- Thực hiện việc tổ chức tốt công tác kế toán nhƣ: Hạch toán doanh thu chi 

phí giá thành, vật tƣ, tiền vốn,… phù hợp với tình hình thực tế của doanh 

nghiệp và phù hợp với chế độ kế toán, pháp luật hiện hành. 

- Thông tin kế toán phục vụ lãnh đạo, đƣa ra các chỉ số tài chính để lãnh 

đạo Công ty đƣa ra các quyết định kịp thời nhằm lành mạnh hóa tài chính 

của Công ty. 

- Lập kế hoạch tài chính, dự trù ngân sách, các phƣơng thức huy động vốn, 

bảo toàn cân đối vòng quay vốn, dự báo về khả năng tài chính. 

- Cập nhật phản ánh kịp thời đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinhvào hệ 

thống sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, 

thƣờng xuyên đối chiếu và xử lý kịp thời các sai sót kế toán. 

- Hƣớng dẫn đôn đốc, kiểm tra đôn đốc việc chi tiêu tài chính, sử dụng vật 

tƣ, máy móc thiết bị, nhân công và các yếu tố đầu vào của sản xuất tgheo 

chế độ kế toán hiện hành và điều lệ Công ty. 

- Lập báo cáo tài chính theo quy định của nhà nƣớc và các loại báo cáo 

quản trị theo yêu cầu quản lý Công ty. 

- Lập dự trù, yêu cầu vật tƣ, máy móc, nhân lực và các chi phí khác, các 

yếu tố đầu vào của sản xuất theo kế hoạch tiến độ, khối lƣợng và dự toán 

thi công, hợp đồng sản xuất đã đƣợc giám đốc phê duyệt. 

- Tự chịu trách nhiệm về các chứng từ hóa đơn do đơn vị mình lập ra để 

thanh toán 

+ Phòng kinh doanh 

 Phát triển thị trƣờng theo chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp. Lập kế 

hoạch kinh doanh cho từng loại sản phẩm.  
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 Tham mƣu đề xuất cho giám đốc, hỗ trợ các bộ phận, phòng ban khác 

trong doanh nghiệp về kinh doanh, tiếp thị, thị trƣờng, lập kế hoạch, tiến hành 

các hoạt đông xuất nhập khẩu. 

 Tham gia xây dựng Hệ thống quản lí chất lƣợng, Hệ thống quản lí môi 

trƣờng và các trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp.  

+ Phòng hành chính, nhân sự 

 Có chức năng theo dõi việc thực hiện quy trình công nghệ, tính toán, đề ra 

các định mức tỉ lệ khấu hao nguyên vật liệu,lập kế hoạch sản xuất, kiểm tra chất 

lƣợng sản phẩm, đảm bảo tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. 

 Nghiên cứu và tổ chức sắp xếp lao dộng hợp lý trong toàn thể doanh 

nghiệp để tham mƣu cho giám đốc. 

 Lập kế hoạch đào tạo cán bộ, đào tạo công nhân nghiệp vụ, kế hoạch tiếp 

nhận cán bộ quản lý, dự kiến cho những cán bộ chuyển công tác hoặc nghi hƣu, 

nghỉ mất sức. 

 Giải quyết các vấn đề hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ chính 

sách cho công nhân viên, quản lí hồ sơ cán bộ công nhân viên. 

 Tham mƣu cho giám đốc lập kế hoạch trả lƣơng, thƣởng, các phúc lợi xã 

hội, việc tăng lƣơng, thăng chức cho cán bộ công nhân viên. 

+ Phòng kĩ thuật sản xuất: bao gồm 2 bộ phận 

 Bộ phận kĩ thuật: triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến chất lƣợng kĩ 

thuật trong phạm vi doanh nghiệp. Cố vấn cho giám đốc doanh nghiệp về phân bổ 

kế hoạch sản xuất cho từng đơn vị sản xuất. Trực tiếp điều hành bộ phận kĩ thuật 

trong toàn doanh nghiệp. Tính phân bổ giá thành sản phẩm cho lƣơng sản phẩm.  

 Bộ phận sản xuất: thực hiện đúng công việc sản xuất theo tiến độ đƣợc giao, 

đảm bảo về mặt số lƣợng, chất lƣợng, thời gian hoàn thành. Từ những kinh nghiệm 

có đƣợc trong quá trình sản xuất có thể lập ra kế hoạch tham mƣu cho giám đốc về 

việc nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giúp hạ giá thành 

sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trƣờng. 
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2.1.4 Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp 

2.1.4.1 Thuận lợi 

 Hiện nay nền kinh tế đang mở cửa, xu hƣớng toàn cầu hóa nhanh chóng 

đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trƣờng. 

 Các sản phẩm của doanh nghiệp ngày càng đa dạng và phong phú do sự phát 

triển của khoa học kỹ thuật, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng. 

 Giá nhân công tại thị trƣờng Việt Nam tƣơng đối thấp so với các nƣớc 

trong khu vực và trên thế giới. 

 Bên cạnh những thành quả về mặt số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm của 

Công ty ngày càng đƣợc nâng lên nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của toàn thể 

ban lãnh đạo và công nhân viên Công ty. Việc đầu tƣ trang thiết bị, nâng cấp cơ 

sở hạ tầng ở P.H.C luôn đƣợc ban lãnh đạo đề cao. Các máy móc và trang thiết 

bị kĩ thuật hiện đại đã đƣợc Công ty đầu tƣ đã góp phần tăng năng suất và chất 

lƣợng sản phẩm. 

 Song song với các hoạt động sản xuất, ban lãnh đạo Công ty luôn đề cao 

các phong trào hoạt động vì cộng đồng, vì mục tiêu xã hội. Chƣơng trình “vì 

ngƣời nghèo”, Hội bảo trợ trẻ em nghèo, ngƣời tàn tật trẻ mồ côi,… đƣợc Công 

ty đặc biệt đề cao. Ngoài ra, Công ty cũng xây dựng toàn thể công nhân viên của 

Công ty tham gia phong trào “Quỹ tình thƣơng” nhằm giúp đỡ những công nhân 

gặp khó khăn. 

2.1.4.2 Khó khăn của Công ty 

 Nguồn tài nguyên thiên nhiên tự có trên địa bàn ngày càng khan hiếm 

đồng thời việc khai thác tài nguyên hiện nay đang chịu sự kiểm soát chặt chẽ của 

nhà nƣớc cùng với việc áp dụng thuế suất khá cao đã gây ảnh hƣởng không nhỏ 

tới việc kinh doanh của công ty. 

 Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất có giá thành khá cao. 

 Mức độ cạnh tranh của các đối thủ đối với doanh nghiệp ngày càng mạnh. 

 Chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nƣớc và một số chính sách thực 

thi của địa phƣơng còn chƣa đồng bộ nhƣ: tỷ giá hối đoái, lãi xuất cho vay trên 
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thị trƣờng hiện nay khá cao gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp đặc biệt là 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhƣ P.H.C. 

 Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hiện nay vẫn chƣa 

thoát khỏi suy thoái, tỉ lệ lạm phát tuy đã kìm hãm đƣợc đà tăng nhƣng vẫn còn 

ở mức cao. Đặc biệt là đối với các nhóm hàng vật liệu xây dựng( tốc độ tăng giá 

của nhóm mặt hàng này trong vài năm trở lại đây có khi đạt mức tăng lên đến 

40-50%)  vì vậy ngƣời dân vẫn còn rất dè dặt trong việc đầu tƣ cho xây dựng. 

Mà sản xuất kinh doanhvật liệu xây dựng, xây lắp công trình dân dụng, công 

nghiệp, giao thong, san lấp mặt bằng lại là ngành nghề kinh doanh chủ yếu mà 

doanh nghiệp đang khai thác. 

2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanhcủa doanh nghiệp 

2.2.1 Sản phẩm của doanh nghiệp 

 Các sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm: 

 Đá hộc 

 Đá 4.6 

 Đá bây 

 Đất đỏ 

 Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi 

 Dịch vụ san lấp mặt bằng 

Trong các sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp cho thị trƣờng thì sản 

phẩm các loại đất, đá xây dựng và sản phẩm dịch vụ san lấp mặt bằng là 

các sản phẩm chính mang lại doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp. 

2.2.2 Công nghệ sản xuất 

Thiết bị sản xuất: Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C đã chú ý tới việc 

đầu tƣ nâng cấp dây chuyền trang thiết bị phục vụ sản xuất nâng cao năng suất 

sản phẩm về cả số lƣợng lẫn chất lƣợng. Thấy đƣợc máy móc thiết bị hiện đại là 

nhu cầu quan trọng cần thiết hàng đầu trong công tác sản xuất sản phẩm Công ty 

đã chủ động huy động vốn để mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất. 
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Bảng danh mục máy móc thiết bị của Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C 

STT Tên trang thiết bị máy móc 
Số 

lƣợng 

Đơn giá 

( tr đ) 

Thành tiền 

(Tr đ) 

I Dây chuyền khai thác đất, đá 

và sản xuất vật liệu xây dựng 

   

1 Máy xúc 2 1.045 2.090 

2 Máy nghiền đá 4 275 1.100 

3 Máy cẩu 1 1.500 1.500 

II Máy móc thi công công trình    

1 Máy ủi 2 1.335 2.670 

2 Máy đầm 2 932 1.864 

3 Xe ben 4 455 1.820 

4 Xe lu 1 622 622 

III Các thiết bị phụ trợ    

1 Máy phát điện dự phòng 2 34,5 69 

 Tổng cộng 18  11.735 

       ( Nguồn: Phòng kĩ thuật- sản xuất) 
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2.2.3 Công nghệ kỹ thuật 

 Sản phẩm của doanh nghiệp tập trung vào các loại đất đá xây dựng. 

Quy trình khai thác và nghiền đá( sơ đồ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dây chuyền khai thác đất 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn chung công nghệ sản xuất đất, đá xây dựng tƣơng đối đơn giản chất 

lƣợng và hiệu quả của sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

Núi đất đỏ 

Máy xúc 

Đất đổ nền, móng… 

Ủi 

 

Cào 

 

Núi đá 

Cào  Ủi Máy xúc  

Băng chuyền 

Máy nghiền 

Đá bây Đá 4.6 

Đá hộc 
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- Mức độ hiện đại, đồng bộ và công suất của dây chuyền thiết bị. 

- Thiết kế khai triển quy trình khai thác hợp lý để đảm bảo tỷ lệ hao phí nhỏ 

nhất và tiết kiệm thời gian khai thác. 

- Trình độ quản lý tiên tiến, đội ngũ lãnh đạo năng động và đội ngũ công 

nhân thạo nghề. 

2.2.4 Sản lƣợng sản phẩm, doanh thu 

+ Đơn giá và sản lƣợng 

- Sản lƣợng 

STT Tên sản phẩm Sản lƣợng Tỷ trọng Đơn giá (1000 đ) 

1 Đất đổ nền, móng 253.4( tr m
3
) 20% 80 

2 Đá 251.8(tr m
3
) 35%  

- Đá hộc 66.24( tr m
3
) 28% 150 

- Đá bây 114.6( tr m
3
) 42% 130 

- Đá 4.6 70.96( tr m
3
) 30% 150 

3 Dịch vụ san lấp mặt bằng 195( tr m
2
) 45% 110- 140 

       (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

+ Doanh thu( năm 2011) 

STT Tên sản phẩm Doanh thu (tr đồng) Tỷ trọng 

 Doanh thu thuần 126,717,481 100% 

1 Đất đỏ 20,274,797 16% 

2 Đá  35,480,895 28% 

3 Dịch vụ san lấp mặt bằng 45,618,293 36% 

4 Dịch vụ xây dựng 25,343,496 20% 

      ( Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 
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2.3 Hoạt động Marketing của doanh nghiệp 

2.3.1 Phân tích thị trƣờng của doanh nghiệp 

+ Thị trường 

Thị trƣờng của Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C chủ yếu là các doanh 

nghiệp thuộc lĩnh xây dựng trong địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân 

cận nhƣ Quảng Ninh, Hải Dƣơng... Hiện nay Việt Nam vẫn đang trong thời kì 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc nhu cầu xây dựng các công trình giao 

thông, thủy lợi, các công trình công nghiệp cũng nhƣ dân dụng ngày càng tăng 

lên. Biết đƣợc nhu cầu rộng lớn đó Công ty đã không ngừng tìm kiếm thị trƣờng 

mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Thành phố Hải 

Phòng, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh và sản xuất là một thành phố 

Cảng phát triển năng động với đa dạng ngành nghề là một thị trƣờng đầy tiềm 

năng. Hơn nữa ngành xây dựng Hải Phòng lại rất phát triển với một lƣợng lớn 

các Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực này. Hiện nay Công ty không chỉ 

cung cấp các sản phẩm vật liệu và dịch vụ xây dựng cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn Hải Phòng và khá nhiều tình thành trong nƣớc mà còn có cả các đối tác 

nƣớc ngoài nhƣ Trung Quốc, Nhật Bản… trong các công trình xây dựng cở sở 

hạ tầng tại Việt Nam. 

+ Khách hàng 

        Một số khách hàng chủ yếu của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng phải 

kể đến các doanh nghiệp của Trung Quốc nhƣ Hồ Bắc, Trung Nam… là các đơn 

vị đang thực hiện thi công công trình nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2 đang đƣợc 

xây dựng tại xã Tam Hƣng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.  

 Đó là những Công ty đã đặt hàng lâu năm của doanh nghiệp( ngay từ khi 

doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Không dừng lại ở những khách hàng lâu 

năm, Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C luôn tìm kiếm khách hàng mới cho sản 

phẩm của mình. Gần đây nhất Công ty đã ký hợp đồng xây dựng công trình thủy 

lợi cho 1 số xã trong khu vực huyện Thủy Nguyên. Công ty cũng đang nhận 1 số 

hợp đồng san lấp mặt bằng các công trình cơ sở hạ tầng nhƣ trƣờng mầm non, 
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trạm y tế xã và cả các công trình xây dựng dân dụng nhƣ nhà ở, nhà hàng... 

Ngoài ra còn kí đƣợc nhiều hợp đồng cung cấp đá, đất cho nhiều công trình xây 

dựng trong địa bàn thành phố và các khu vực lân cận. Công ty luôn đặt chất 

lƣợng sản phẩm lên hàng đầu vì vậy mà luôn giữ đƣợc lòng tin cho khách hàng 

của mình đồng thời khẳng định đƣợc thƣơng hiệu của mình trong lĩnh vực cung 

cấp vật liệu xây dựng và thi công công trình.  

+ Đối thủ cạnh tranh 

 Ngành xây dựng cũng nhƣ cung cấp vật liệu xây dựng từ lâu đã là 1 ngành 

thế mạnh của Hải Phòng vì đã có 1 thời gian phát triển lâu dài và bao gồm hàng 

trăm doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động. P.H.C là 1 doanh nghiệp sinh sau đẻ 

muộn trong lĩnh vực này nên từ những ngày đầu mới thành lập Công ty đã gặp 

phải sự cạnh tranh rất mạnh mẽ. Xác định đƣợc các doanh nghiệp đối thủ không 

những đã có thời gian hoạt động lâu dài trong ngành nghề kinh doanh minh lựa 

chọn mà họ còn có tiềm lực tài chính khá mạnh. Vấp phải những khó khăn lớn 

nhƣ vậy ngay trong những ngày đầu, Công ty đã chủ động tìm hiểu để xác định 

các cạnh tranh mạnh yếu, phần thị trƣờng chƣa có đối thủ nào khai thác để xác 

định chiến lƣợc kinh doanh cụ thể.  

 Từ những tìm hiểu đó và trong quá trình tiến hành kinh doanh doanh 

nghiệp đã xác định cho mình các đối thủ cạnh tranh chủ yếu sau: 

 - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Công ty đã xác định đối thủ cạnh trach trực 

tiếp với minh là Công ty TNHH My Sơn. Có thể nhận định đây là 1 đối thủ cạnh 

tranh rất mạnh với nhiều kinh nghiệm kinh doanh, năng lực tài chính và năng 

lực quản lý tốt. My Sơn đƣợc thành lập trƣớc P.H.C 1 thời gian khá dài( 7 năm) 

nên đã có đƣợc chỗ đứng khá vững trong linh vực kinh doanh này. Thị phần của 

công ty khá lớn, đăc biệt đối với địa bàn Huyện Thủy Nguyên và các khu vực 

lân cận- nơi P.H.C nhắm tới là thị trƣờng mục tiêu. Đây cũng là 1 ngành kinh 

doanh chịu nhiều ảnh hƣởng khi thị trƣờng biến động. Nền kinh tế Việt Nam và 

thế giới chƣa thoát khỏi suy thoái. Chi tiêu cho xây dựng cơ bản bị hạn chế, lãi 

xuất ngân hàng trong những năm gần đây lại cao gây khó khăn không nhỏ cho 
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các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính yếu. Nhƣng trong hoàn cảnh ấy 

công ty TNHH My Sơn lại có những bƣớc đi khôn khéo thể hiện năng lực lãnh 

đạo, quản lý tốt. Bằng chứng là việc trong 3 năm trở lại đây doanh nghiệp kinh 

doanh luôn có lãi. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây việc đa dạng hóa 

ngành nghề kinh doanh, tìm kiếm những thị trƣờng cho những sản phẩm mới 

của mình và xác định lại ngành nghề kinh doanh chủ yếu nên My Sơn, chƣa có 

những biện pháp tốt nhất cho thị trƣờng trƣớc đó. Lợi dụng những điểm yếu này 

Công ty TNHH P.H.C đã đƣa ra các chiến lƣợc kinh doanh cụ thể nhắm vào thị 

trƣờng đang bị lơ là và bỏ ngỏ. 

 - Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: Hiện nay và xu hƣớng trong tƣơng lai sẽ 

có khá nhiều doanh nghiệp sẽ thâm nhập thị trƣờng này bởi đây là thị trƣờng còn 

khá hấp dẫn. Việt Nam đã gia nhập WHO và trên đà phát triển kinh tế, thực hiện 

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc và không ngừng vƣơn ra thị trƣờng các 

nƣớc trong khu vực và trên thế giới vì thế nhu cầu về xây dựng ngày càng nhiều 

và ngày càng cao. Tƣơng lai sẽ có càng nhiều doanh nghiệp mới tham gia hoặc 

các doanh nghiệp mở rộng thêm nganh nghề kinh doanh hứa hẹn sẽ có những 

cuộc cạnh tranh thị phần, sản phẩm lớn. 

2.3.2 Các hoạt động marketing trong Công ty 

+ Chiến lược sản phẩm 

 Công ty hoạt đông trong cả lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ nên đối 

với từng lĩnh vực sẽ có những yêu cầu cơ bản khác nhau để có thể đáp ứng tốt 

nhất nhu cầu của thị trƣờng và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

 Đối với mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thì 

năng suất và chất lƣợng sản phẩm là vấn đề đƣợc đặt lên hàng đầu. Nếu một 

doanh nghiệp đƣợc ví nhƣ một cơ thể sống thì mỗi sản phẩm là nguồn cung cấp 

dinh dƣỡng duy trì và phát triển cơ thể ấy. Thấy đƣợc sự quan trọng đó Công ty 

luôn xác định sự quan trọng của năng suất và chất lƣợng sản phẩm với doanh 

nghiệp mình. Là một doanh nghiệp nhỏ, quy mô chƣa đủ lớn mạnh cho nên 

chiến lƣợc sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu quyết định sự sống còn của 
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doanh nghiệp. Một vài chiến lƣợc sản phẩm mà Công ty áp dụng trong thời gian 

qua và đã có những kết quả khả quan đem lại lòng tin và sự hài lòng của khách 

hàng đối với Công ty: 

- Không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, từ khi thành lập Công ty 

TNHH Thƣơng mại P.H.C chỉ là một xƣởng nghiền đá nhỏ thiếu thốn cơ sở vật 

chất nhƣng Công ty luôn chú trọng chất lƣợng sản phẩm vì thế đã lấy đƣợc sự 

hài lòng của khách hàng, nhờ những nỗ lực của cả tập thể cán bộ công nhân viên 

đến nay Công ty đã xây dựng tên tuổi của mình. 

- Công ty luôn hợp tác và lắng nghe ý kiến đóng góp, tƣ vấn của khách 

hàng của mình nhằm luôn luôn cung cấp cho các khách hàng của mình những 

sản phẩm tốt nhất đối với công trình của họ. 

 Công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng công trình và 

san lấp mặt bằng thì chất lƣợng các công trình hoàn thành bàn giao cho khách 

hàng và thi công đúng tiến độ là yêu cầu quan trọng hàng đầu mà Công ty cần 

thực hiện. Để đảm bảo chất lƣợng của từng công trình Công ty đã trang bị cho 

mình những máy móc thiết bị hiện đại và không ngừng nâng cao trình độ của 

đội ngũ công nhân. Công ty luôn tìm cách tốt nhất tối đa hóa cho tất cả các bên 

nhận đƣợc lợi ích từ các công mình nhận thi công. Vì vậy uy tín của Công ty 

càng ngày càng đƣợc nâng cao, sự hài lòng và tin tƣởng của khách hàng cũng là 

1 phần thƣởng xứng đáng với những nỗ lực trên. 

+ Giá 

 Để có đƣợc khách hàng đặt hàng và giữ đƣợc khách hàng không phải là 

việc đơn giản. Ngoài chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ thì giá cả là vấn đề quan 

trọng không kém, dù chất lƣợng có tốt đến đâu mà giá cả không phù hợp với mặt 

bằng thị trƣờng và không có tính cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành 

thì cũng khó đứng vững và tồn tại trên thị trƣờng. Nhận biết đƣợc sự quan trọng 

của vấn đề này Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C đã cố gắng xây dựng cho 

mình một bảng giá phù hợp nhất với tình hình doanh nghiệp và tình hình chung 

của thị trƣờng. 
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STT Tên sản phẩm Giá bán của DN Giá bán của thị trƣờng 

1 Đất đổ nền, móng 80.000/ m
3
 80.000/ m

3
 

2 Đá   

 - Đá hộc 150.000/ m
3
 155.000/ m

3
 

 - Đá bây 130.000/ m
3
 130.000/ m

3
 

 - Đá 4.6 150.000/ m
3
 150.000/ m

3
 

3 DV san lấp mặt bằng 130.000- 150.000/ m
2
 115.000-150.000/ m

2
 

            (Nguồn: Bộ phận tài chính- kế toán) 

 Luôn tìm cách hạ giá thành nâng cao chất lƣợng sản phẩm, Công ty đã 

đầu tƣ máy móc thiết bị nhằm hạ giá thành sản phẩm một cách tối đa nhất. Công 

ty luôn tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới bổ sung thêm vào nguồn nguyên liệu 

đang tiến hành khai thác. Tuy giá thành sản phẩm của doanh nghiệp so với mặt 

bằng chung của thị trƣờng chỉ thấp hơn 1 chút hoặc tƣơng đƣơng nhau nhƣng 

với công nghệ sản xuất tiên tiến, năng suất luôn ở mức cao, chất lƣợng sản phẩm 

ổn định làm cho sức cạnh tranh của doanh nghiệp ngày cang tăng lên. 

2.4 Tình hình nhân sự của Công ty TNHH Thương mại P.H.C 

2.4.1 Đặc điểm nhân sự của Công ty 

 Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C trải qua quá trình hình thành và phát 

triển khá ngắn nhƣng Công ty đã nỗ lực không ngừng phát triển, xây dựng cho 

mình đội ngũ nhân sự vững chắc đáp ứng nhu cầu phát triển của mình. 

 Hiện nay nhân sự trong doanh nghiệp chủ yếu là lao động trẻ, việc đào tạo 

và bồi dƣỡng nguồn nhân lực này đƣợc Công ty hết sức chú trọng. Với lợi thế 

nguồn nhân lực trẻ nhiệt tình với công việc, ham học hỏi Công ty đã không 

ngừng lớn mạnh và trƣởng thành cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng nguồn nhân lực. 

 Lao động là nhân tố đầu vào và là một trong những nhân tố quyết định 

của sản xuất ở bất kỳ Công ty nào, hơn nữa với 1 Công ty đặc thù sản xuất thì 

lao động là một yếu tố không thể thay thế. 
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+ Bảng cơ cấu lao động theo giới tính 

       Năm 

Chỉ tiêu 
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 

 

Số 

lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lƣợng 

(ngƣời) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Nam 22 68,8 25 67.6 33 67,3 

Nữ 10 31.2 12 32,4 16 32,7 

Tổng 32 100 37 100 49 100 

       (Nguồn: Phòng hành chính- nhân sự) 

 Qua bảng số liệu trên ta thấy số lƣợng lao động nam trong Công ty nhiều 

hơn lao động nữ bởi Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C là một Công ty hoạt 

đông trong ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ xây dựng tính chất công 

việc nặng nhọc nên lao động nam rất phù hợp với công việc này. Số lao động 

trong Công ty hầu nhƣ tăng đáng kể tuy nhiên cơ cấu lao động hầu nhƣ không 

thay đổi cho thấy tình hình nhân sự của Công ty có những phát triển để đáp ững 

đƣợc nhu cầu sản xuất, phục vụ khách hàng. 

+ Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi 

Nhóm tuổi lao động Số lao động (ngƣời) Tỷ trọng (%) 

Nhóm tuổi từ 25-30 28 57,14 

Nhóm tuổi từ 30-40 12 24,49 

Nhóm tuổi từ 40-50 9 18,37 

Nhóm tuổi trên 50 0 0 

Tổng 49 100 

      (Nguồn: Phòng hành chính- nhân sự) 

Qua bảng số liệu ta thấy số lao động theo độ tuổi từ 25-30 chiếm tỷ lệ khá 

cao tuy vậy nhƣng số lƣợng lao động trong doanh nghiệp nhƣ vậy cũng có 1 số 

ƣu và khuyết điểm sau 
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Ƣu điểm 

- Có sức khỏe nhanh nhẹn hòa nhập nhanh với công việc, đáp ứng đƣợc 

nhu cầu công việc nặng nhọc, có ý thức tu dƣỡng rèn luyện phấn đấu, 

nhanh chón bắt nhịp với mọi hoạt động và kế hoạch của Công ty. 

- Tiếp thu khoa học công nghệ mới một cách nhanh chóng tăng năng suất 

lao động và hiệu quả công việc. 

Khuyết điểm 

- Lao động trẻ thƣờng chƣa có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất. 

- Thƣờng chủ quan, không chú trọng quy trình kỹ thuật không để ý tới an 

toàn lao động. 

- Chƣa có sự tập trung cao độ trong công việc hay đi muộn về sớm. 

Bảng: Cơ cấu lao động theo trình độ 

STT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 

1 Đại học 11 15 

2 Cao đẳng 5 8 

3 Trung cấp 15 20 

4 Sơ cấp 4 6 

5 Không qua đào tạo 2 0 

     (Nguồn: Phòng hành chính- nhân sự) 

 Qua số liệu trên ta thấy lực lƣợng lao động của Công ty đã có sự tăng lên 

cả về số lƣợng và chất lƣợng. Cũng dễ dàng nhận thấy tỉ lệ lao động trình độ 

trung cấp và sơ cấp lại chiếm phần lớn hơn trong cơ cấu lao động theo trình độ. 

Điều này thể hiện đặc trƣng ngành nghề kinh doanh của Công ty với yêu cầu 

công việc cho nhiều bộ phận là lao động chân tay yêu cầu chủ yếu là tay nghề 

mà không cần trình độ học vấn cao. Tuy vậy sự gia tăng các lao động trình độ 

đại học, cao đẳng sẽ làm ảnh hƣởng tới cả mức chi tiền lƣơng và quỹ tiền lƣơng 

của Công ty. 

 Quy mô của Công ty ngày càng đƣợc mở rộng nhƣng bên cạnh đó bài 

toán lƣơng cho công nhân viên trong Công ty là một vấn đề lớn đƣợc đặt ra bởi 
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sức lao động của ngƣời lao động phải trả lƣơng một cách thỏa đáng với mặt 

bằng lƣơng chung và nhu cầu cuộc sống toàn xã hội. 

2.4.2 Công tác tuyển dụng đào tạo và bồi dƣỡng 

 Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C là một doanh nghiệp tƣ nhân với 

nguồn vốn huy động chƣa lớn cho nên công tác tuyển dụng đƣợc Công ty hết 

sức chú trọng vì nó liên quan đến chất lƣợng sản phẩm và chi phí lƣơng phải trả 

cũng nhƣ lợi nhuận mà Công ty sẽ thu đƣợc. 

 Nguồn lao động trong Công ty cần chủ yếu là lao động phổ thông nhƣng 

phải có tay nghề thành thạo. Nhân viên trực tiếp sản xuất sản phẩm trong Công 

ty hầu nhƣ đƣợc tuyển dụng trực tiếp không qua môi giới hay trung tâm giới 

thiệu việc làm cho nên việc tuyển dụng công nhân viên khá công khai và không 

có gian lận. Nguồn tuyển chủ yếu của Công ty là lao động phổ thông vừa tốt 

nghiệp các trƣờng trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn Hải Phòng. 

 Bộ phận nhân viên hành chính văn phòng đòi hỏi trình độ học vấn và chuyên 

môn cao hơn thông thƣờng Công ty sẽ tổ chức thi tuyển. Hình thức thi tuyển Công 

ty áp dụng dựa theo lƣu đồ tuyển dụng nhân sự( đƣợc đính kèm ở phụ lục). 

 Hàng năm, Công ty đã trích kinh phí đào tạo bồi dƣỡng cho công nhân 

viên của mình bằng nhiều hình thức nhƣ cử cán bộ của mình đi học các lớp 

nghiệp vụ kế toán quản lý, mở các lớp tuyên truyền về tƣởng cho công nhân 

nhân viên về các luật lao động,… 

 Với mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra Công ty luôn chú trọng đào tạo đội 

ngũ công nhân viên của mình để hoàn thành mục tiêu đó. 

2.4.3 Sử dụng và quản lý lao động 

 Dù là công ty mới thành lập và đi vào hoạt động chỉ đƣợc gần 4 năm 

nhƣng ngay từ những ngày đầu Công ty luôn quan tâm tới đời sống vật chất 

cũng nhƣ tinh thần của công nhân viên bằng những hành động cụ thể nhƣ các 

ngày lễ tết thƣờng có quà và tiền thƣởng nhằm động viên họ. Hàng năm Công ty 

thƣờng tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi du lịch, tuy với chi phí hạn hẹp 

nhƣng lại mang lại sự động viên rất lớn cho công nhân viên trong Công ty. 
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2.4.4 Phƣơng pháp trả lƣơng thƣởng trong Công ty 

* Các hình thức trả lƣơng: 

 Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C là một doanh nghiệp sản xuất mặt 

hàng phụ trợ cho ngành may mặc và da giày vì vậy cũng nhƣ các ngành sản xuất 

vật chất khác Công ty áp dụng hình thức trả lƣơng cho công nhân viên theo chế 

độ thời gian. Lƣơng thực lĩnh đƣợc chi trả 1 lần cho 1 tháng dựa trên sự tính 

toán cụ thể của kế toán tiền lƣơng. 

 Hình thức trả lƣơng đƣợc áp dụng theo công thức sau: 

Lƣơng cơ bản = mức lƣơng tối thiểu * hệ số lƣơng cấp bậc 

Lƣơng thời gian = lƣơng cơ bản / số ngày công theo quy định * số ngày công 

thực tế 

Lƣơng thực lĩnh = lƣơng thời gian + phụ cấp – các khoản khấu trừ 

Bảng lƣơng áp dụng cho cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Thƣơng 

mại P.H.C 

STT Chức vụ Số ngƣời LCB Phụ cấp 

  Lương theo thời gian/ ngày 1 tháng 

1 Giám đốc 1 532.70 1400 

2 Phó giám đốc 1 407.70 1200 

3 Trƣởng phòng 3 320.00 1200 

4 Trƣởng bộ phân KT 1 325.00 1200 

6 Nhân viên KD 5 211.50 500 

7 Nhân viên KT 2 192.30 250 

8 Nhân viên HC-NS 3 192.30 250 

12 CN thi công 12 175.00 200 

13 Lái xe 1 210.00 200 

14 Bảo vệ 2 173.00 200 

  Lương theo sản phẩm/ m3 sản phẩm   

9 CN khai thác 8 34.50 350 

10 CN PX nghiền 6 32,75 350 

11 CN bộ phận vận tải 4 20.00 250 

      ( Nguồn: Phòng hành chính- nhân sự) 
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 Tiền lƣơng hàng tháng của cán bộ công nhân viên trong Công ty sẽ tính 

dựa theo những chỉ tiêu trong bảng lƣơng trên.  

 Ví dụ đối với nhân viên kinh doanh, trong tháng 11 năm 2011 số ngày đi 

làm thực tế là 25 ngày thì ta sẽ tính đƣợc lƣơng thời gian của nhân viên này là: 

Lƣơng thời gian= Lƣơng cơ bản theo ngày* số ngày làm việc 

    = 211,500* 25 = 5,287,500 đồng 

 Các khoản khấu trừ theo lƣơng bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp. Tổng mức khấu trừ là 8.5%. Tức là nhân viên này sẽ bị 

khấu trừ: 450,000 đồng. 

 Ngoài ra nhân viên này còn đƣợc nhận khoản phụ cấp đi lại và điện thoại 

là 500,000 đồng/ tháng. Trong tháng này nhân viên đã kí đƣợc 1 hợp đồng cung 

cấp đá bây với khách hàng trị giá 297 triệu đồng. Nên nhân viên này sẽ đƣợc 

nhận thêm: 297,000 đồng.  

 Lƣơng thực nhận = 5,287,500+ 500,000+ 297,000- 450,000 

           = 5,634,500 đồng 

 Nói chung công tác hạch toán lƣong của công ty TNHH Thƣơng mại 

P.H.C khá chặt chẽ, khoa học và đem lại hiệu quả cao. Bảng chấm công do 

trƣởng phòng, trƣởng bộ phận trực tiếp chấm công khai để toàn thể công nhân viên 

trong công ty trực tiếp giám sát thời gian lao động của từng cá nhân, tránh đƣợc 

tình trạng đi muộn về sớm, hay nghỉ làm mà không ai hay. Cuối tháng tổ trƣởng, 

trƣởng bộ phận chuyển bảng chấm công cho bộ phận phụ trách từng ngƣời. Bảng 

chấm công giúp kế toán biết chính xác  số lƣợng lao động của công ty, tình hình lao 

động cũng nhƣ việc chấp hành lao động của tất cả công nhân viên. 

 Việc theo dõi quá trình làm việc của những công nhân sản xuất đƣợc tiến 

hành tốt để vừa tránh tình trạng công nhân chạy theo năng suất không chú ý đến 

chất lƣợng sản phẩm và đảm bảo tính công bằng cho việc trả lƣơng. 

Việc tính lƣơng cho cán bộ công nhân viên trong công ty, cũng nhƣ công tác 

kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng đƣợc tính toán cụ thể, rõ ràng 

và chính xác do công ty có đội ngũ kế toán chuyên sâu và đƣợc hỗ trợ bởi các 

phần mềm tin học trong các công tác kế toán. 



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  60 

2.4.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 

 Năng xuất lao động 

 

 

Bảng tính năng xuất lao động trên đầu ngƣời 

Chỉ tiêu 

 
Năm 2010 Năm 2011 Tỉ lệ tăng 

Doanh thu thuần( Trđ) 95,316 126,433 32.65% 

Số lƣơng lao động( Ngƣời) 37 49 32.43% 

Năng xuất lao động( Trđ/ Ngƣời) 2576 2580 0.16% 

            ( Nguồn: Bộ phận tài chính- kế toán) 

Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy năng xuất lao động bình quân của 

doanh nghiệp năm 2011 tăng thêm 4 triệu đồng/ ngƣời/ năm tƣơng đƣơng với tỉ 

lệ 0.16%. Xét trên giá trị này thì năng xuất lao động tăng lên rất nhỏ mà có thể 

nói là gần nhƣ không đáng kể. Tuy nhiên công ty cũng đã biết lợi dụng những số 

tăng nhỏ này làm cho doanh thu thuần tăng lên tƣơng đối nhiều. Có thể nói đó là 

1 thành tích tốt mà doanh nghiệp cần phát huy trong thời gian tới. 

Mức sinh lời bình quân 1 lao động 

Mức sinh lời bq một lao động   = 
LN sau thuế 

Tổng lao động 

Bảng tính mức sinh lời bình quân 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2011 
Tỉ lệ tăng 

Lợi nhuận sau thuế( Trđ) 3,087 4,121 33.50% 

Số lƣợng lao động( Ngƣời) 37 49 32.43% 

Mức sinh lời bq lao động( Trđ/ Ngƣời) 83 84 0.80% 

          ( Nguồn: Bộ phận tài chính- kế toán) 

Năng suất lao động =  

Doanh thu thuần 

Tổng lao động 
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Nhận xét: Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy mức sinh lời bình quân 1 lao 

động của doanh nghiệp tăng lên 1 triệu đồng/ ngƣời/ năm tƣơng đƣơng với 0.8% 

về số tƣơng đối. Đây là 1 con số đáng kể vì nó làm cho tổng lợi nhuận của công 

ty tăng lên 33.5% trong khi đó mức tăng số lƣợng lao động thấp hơn với giá trị 

32.43%. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có các biện pháp sử dụng lao động 

hợp lý, nâng cao hiệu quả làm việc của lao động gáp phần nâng cao lợi nhuận 

của toàn doanh nghiệp. Trong thời gian tới công ty nên phát huy hơn nữa thành 

tích nói trên. 

2.5 Tình hình tài chính Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C 

2.5.1 Tài sản và nguồn vốn của công ty 

Tình hình tài chính đối với mỗ doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, nó giúp 

công ty đƣa ra những kế hoạch sản xuất, kinh doanh hợp lý. Việc phân tích tình 

hình tài chính của doanh nghiệp không chỉ giúp doang h nghiệp nhận định đƣợc 

tình hình tài chính của miành mà còn giúp thấy đƣợc những ƣu khuyết điểm về 

tình trạng tài chính, để đƣa ra những biện pháp hợp lý nhằm cải thiện tình hình 

tài chính của công ty cũng nhƣ nâng cao vị thế của doanh nghiệp. 

Bảng: Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2011 

         ĐVT: triệu đồng 

Tài Sản 2011 2010 
Chênh lệch Tỉ trọng 

% TT 2011 2010 

Tài  sản ngắn hạn 11,800 12,603 -6% -803 36% 38% 

Tài sản dài hạn 21,019 20,806 1% 213 64% 62% 

Tổng cộng tài sản 32,819 33,409 -2% -590 100% 100% 

         (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

Tổng tài sản của công ty năm 2010  là 33,409 triệu đồng thì đến cuối năm 2011 

là 32,819 triệu đồng. Xét về số tuyệt đối thì nó giảm đi 590 triệu đồng xét về số 

tƣơng đối thì nó giảm đi 2%.  Tuy đây là con số khá nhỏ nhƣng để xét mức độ ảnh 

hƣởng của nó tới Công ty ta đi vào phân tích từng chỉ tiêu cụ thể nhƣ sau: 



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  62 

- Nguồn đầu tư cho tài sản 

Bảng: Nguồn đầu tư cho tài sản 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch Tỉ lệ tăng 

Tổng tài sản 33,409 32,819 -590 -1.8% 

TSNH 12,603 11,800 -803 -6.4% 

TSDH 20,806 21,019 213 1.0% 

Tổng nguồn vốn 33,409 32,819 -590 -1.8% 

Vốn vay 17,373 13,948 -3,425 -19.7% 

Vốn chủ sở hữu 16,036 18,871 2,835 17.7% 

(Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

Nhận xét: Qua bảng số liệu trên ta thấy cơ cấu đầu tƣ cho tài sản của công ty 

trong năm 2011 đã tốt hơn nhiều so với năm 2010. Điều này thể hiện ở chỗ 

trong năm 2011 công ty đã thay đổi hƣớng đầu tƣ nhiều hơn vào tài sản cố định 

nhằm nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, đảm bảo tốt hơn về mặt 

năng xuất và chất lƣợng sản phẩm. Tài sản cố định của công ty chủ yếu đƣợc 

đầu tƣ từ nguồn vốn chủ sở hữu và rất ít từ vốn vay mà chủ yếu là vốn vay dài 

hạn. Điều này giúp doanh nghiệp ít phải chịu áp lực từ việc phải thanh toán vốn 

vay nợ. Công ty nên cố gắng duy trì cơ cấu đầu tƣ này trong các năm sắp tới. 
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- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn  

Bảng: Cơ cấu tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 

         ĐVT: triệu đồng 

Tài Sản 2011 2010 
Chênh lệch Tỉ trọng 

% TT 2011 2010 

Tổng tài  sản ngắn hạn 11,800 12,603 -6% -803 36% 38% 

Tiền và các khoản tƣơng 

đƣơng tiền 
128 230 -44% -102 1% 2% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 3,248 5,881 -45% -2,633 28% 47% 

Hàng tồn kho 8,224 6,366 29% 1,858 69% 51% 

Tài sản ngắn hạn khác 200 126 59% 74 2% 1% 

      (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

 Tổng tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn của công ty năm 2010 là 12,603 

triệu đồng thì đến năm 2011 giảm đi còn 11,800 triệu nhƣ vậy tổng tài sản ngắn 

hạn của doang ghiệp đã giảm đi với 1 lƣợng là 803 triệu đồng đƣơng với 6%.  

 Trong bảng số liệu trên ta thấy, tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền giảm 

44% với giá trị 102 triệu chứng tỏ Công ty đã không để đồng tiền nhàn rỗi đƣa 

vào lƣu thông sinh lợi.  

 Các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 2,633 triệu đồng tƣơng đƣơng với 

mức giảm 45%. Trong đó mức giảm của các khoản phải thu khách hàng là lớn 

nhất với mức giảm 2,737 triệu đồng tƣơng đƣơng 48%. Điều này cho thấy công 

ty đã sáng suốt khi lựa chọn đối tác kinh doanh, đẩy nhanh vòng quay vốn, giảm 

tình trạng bị chiếm dụng vốn và giảm tình trạng phụ thuộc về tài chính do phải 

đi vay vốn gây nên.  

 Ngoài ra dự báo trƣớc đƣợc mức tăng giá của các loại nguyên vật liệu 

phục vụ quá trình sản xuất có thể sẽ tăng giá nên Công ty đã chủ động tăng 

lƣợng hàng tồn kho từ 6,366 triệu đồng năm 2010 lên 8224 triệu đồng năm 

2011. Ta thấy mức tăng của hàng tồn kho khá lớn với giá trị tăng 1,858 triệu 
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đông tƣơng đƣơng 29%. Tuy là để đối phó với biến động tăng giá của thị trƣờng 

nhƣng việc để 1 lƣợng hàng tồn kho quá lớn nhƣ vậy cũng là 1 bất lợi đối với 1 

doanh nghiệp vẫn còn hoạt động phụ thuộc ít nhiều vào vốn vay nhƣ P.H.C. 

- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn  

Bảng: Cơ cấu tài sản cố định và đầu tư dài hạn 

         ĐVT: triệu đồng 

Tài Sản 2011 2010 
Chênh lệch Tỉ trọng 

% TT 2011 2010 

Tài sản dài hạn 21,019 20,806 1% 213 64% 62% 

Các khoản phải thu dài hạn 59 121 -51% -62 0.30% 0.60% 

Phải thu dài hạn của khách hàng 59 121 -51% -62 100% 100% 

Tài sản cố định 20,960 20,685 1% 275 99.7% 99.4% 

Tài sản cố định hữu hình 20,387 20,048 2% 339 97% 97% 

  - Nguyên giá 27,603 24,751 12% 2,852 135% 123% 

   - Giá trị hao mòn luỹ kế  (*) -7,216 -4,703 53% -2,513 -35% -23% 

Tài sản cố định vô hình 573 637 -10% -64 3% 3% 

   - Nguyên giá 786 786 0% 0 137% 123% 

   - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) -213 -149 43% -64 -37% -23% 

      (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

 Tổng tài sản dài hạn và đầu tƣ dài hạn năm 2011 là 20,960 triệu đồng so 

với năm 2010 là 20,685 triệu đồng thì đã tăng lên 275 triệu tƣơng đƣơng với 

1,3%. Nhìn vào bảng cân đối kế toán ta thấy, tổng tài sản cố định và đàu tƣ dài 

hạn tăng lên ở tài sản hữu hình cụ thể nhƣ sau: 

 Tài sản cố định hữu hình tăng từ 20,048 lên 20,387 triệu đồng. Ta thấy mức 

tăng của nó là 339 triệu đồng tƣơng đƣơng 2%. Là 1 doanh nghiệp đặc thù sản xuất 

nên việc tăng đầu tƣ vào tài sản cố định là 1 bƣớc đi đúng đắn nhằm nâng cao chất 

lƣợng máy móc thiết bị. Từ đó có thể nâng cao năng lực sản xuất, tăng chất lƣợng 

sản phẩm và tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trƣờng. 
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- Nguồn vốn kinh doanh 

Bảng: Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp năm 2010- 2011 

         ĐVT: triệu đồng 

Nguồn vốn 2011 2010 
Chênh lệch Tỉ trọng 

% TT 2011 2010 

Nợ ngắn hạn 4,979 6,254 -20% -1,275 36% 36% 

1.Vay và nợ ngắn hạn 1,982 2,439 -19% -457 40% 39% 

2. Phải trả ngƣời bán 1,743 2,314 -25% -571 35% 37% 

3. Thuế và các khoản phải nộp NN 209 375 -44% -166 4% 6% 

4. Phải trả ngƣời lao động 1,046 1,126 -7% -80 21% 18% 

Nợ dài hạn 8,969 11,119 -19% -2,150 64% 64% 

1. Phải trả dài hạn ngƣời bán 987 3,224 -69% -2,238 11% 29% 

2. Vay và nợ dài hạn 7,982 7,894 1% 88 89% 71% 

Vốn Chủ Sở Hữu 18,871 16,036 18% 2,835 58% 48% 

I. Vốn chủ sở hữu 18,871 16,036 18% 2,835 100% 100% 

1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu 14,719 13,952 6% 768 78% 87% 

2. LNST chƣa phân phối 4,152 2,085 99% 2,067 22% 13% 

Tổng Cộng Nguồn Vốn 32,819 33,409 -2% -590 100% 100% 

      (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

 Nguồn vốn kinh doanh của Công ty giảm từ 33,409 triệu đồng năm 2010 

xuống còn 32,819  triệu đồng năm 2011 tƣơng đƣơng với mức giảm 590 triệu 

đồng về giá trị tuyệt đối và 2% về giá trị tƣơng đối. Cụ trể tác động của từng 

nhân tố nhƣ sau: 
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 Tổng nợ phải trả của Công ty giảm 3,425 triệu đồng  từ 17,373 triệu đồng 

xuống còn 13,948 triệu đồng tƣơng đƣơng 20%. Điều này thể hiên tình hình tài 

chính của Công ty tƣơng đối tốt. 

 Về vay nợ ngắn hạn có mức giảm1.275 triệu đồng tƣơng đƣơng với 20%. 

Trong đó vay nợ ngắn hạn giảm 475 triệu đồng, phải trả ngƣời bán giảm 571 

triệu đồng, thuế và các khoản phả nộp Nhà nƣớc giảm 166 triệu đồng và các 

khoản phải trả ngƣời lao động giảm 80 triệu đồng. Thực tế trên cho thấy 1 bƣớc 

đi tốt của doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc về tài chính của Công ty vào những 

yếu tố ngắn hạn và thƣờng không ổn định. 

 Song song với việc giảm các khoản nợ ngắn hạn Công ty cũng đã thực 

hiện giảm bớt các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp. Cụ thể là năm 2011 so 

với năm 2010 thì nợ dài hạn giảm 2,150 triệu đồng tƣơng đƣơng 19% từ mức 

11,119 triệu đồng xuống còn 8,969 triệu đồng. Trong đó mức giảm lớn nhất là 

của các khoản phải trả dài hạn cho ngƣời bán với mức giảm 2,238 triệu đồng 

tƣơng đƣơng 69% , vay nợ dài hạn thì có tăng lên nhƣng không đáng kể với mức 

1% khoảng 88 triệu đồng. Đây là 1 dấu hiệu tài chính tốt nhằm nâng cao tính 

cạnh tranh cho doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh trƣớc những nhà cung 

ứng nguyên vật liệu do tăng đƣợc khả năng thanh toán. 

 Việc dần đi đến sự tự chủ về tài chính không những thể hiện ở việc giảm 

các khoản vay nợ mà còn là việc tăng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Mức 

tăng vốn chủ sở hữu năm 2010 là 16,036 triệu đồng lên 18,817 triệu đồng năm 

2011 tƣơng đƣơng với 18% về số tƣơng đối và 2,835 về giá trị. Trong đó chiếm 

phần lớn là mức tăng của lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối với 2,067 triệu 

đồng về giá trị tƣơng đƣơng 99%.  
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2.5.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty 

2.5.2.1 Cơ cấu tài sản cố định của công ty  

    Bảng: Cơ cấu tài sản cố định 

       ĐVT: triệu đồng 

STT Tên TSCĐ Năm 2010 Năm 2011 
Chênh lệch 

Số tiền Tỷ lệ 

1 Máy móc thiết bị  10,690 11,735 1,045 9.8% 

2 Vật kiến trúc  5,355 4,342 -1,013 -18.9% 

3 Thiết bị dụng cụ quản lý  4,640 4.883 193 4.2% 

       (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy cơ cấu tài sản của doanh nghiệp chủ yếu 

là máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất tăng lên, cho thấy công ty đã chú trọng 

đầu tƣ nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất ngày càng tốt hơn. 

Bên cạnh  việc mua sắm và sửa chữa các trang thiết bị Công ty còn đầu tƣ nâng 

cấp thiết bị dụng cụ quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoat động quản lý trong 

doanh nghiệp. Máy móc thiết bị năm 2010 là 10,690 triệu đồng thì đến năm 

2011 con số này đã tăng lên 11,735 triệu đồng, tăng 1,045 triệu đồng tƣơng 

đƣơng với 9.8%, dụng cụ quản lý của công ty đƣợc sửa chữa và mua sắm mới ; 

năm 2010 tổng giá trị thiết bị phục vụ công tác quản lý là 4,640 triệu đồng thì 

đến năm 2011 con số này là 4,883 triệu đồng tăng lên 193 triệu đồng tƣơng 

đƣơng với hơn 4.2%. Đối với các vật kiến trúc nhƣ nhà xƣởng, trụ sở công ty, 

kho, bãi… đã đƣợc đầu tƣ mua sắm từ những năm trƣớc hiện đang đƣợc khấu 

hao dần( giá trị công trình giảm 1,013 triệu đồng tƣơng đƣơng 18.9%) thì cũng 

cần đƣợc chú ý sửa chữa bảo dƣỡng thƣờng xuyên.  
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2.5.2.2 Cơ cấu tài sản lƣu động của công ty 

Bảng: Cơ cấu tài sản lƣu động 

       ĐVT: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Năm 2010 Năm 2011 

Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng 

1 Tiền  230 2% 128 1% 

2 Các khoản phải thu 5,881 47% 3,248 28% 

3 Hàng tồn kho 6,366 51% 8,224 69% 

4 Tài sản lƣu động khác  126 1% 200 2% 

5 Tổng  12,603 100% 11,800 100% 

       (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy, tài sản lƣu động của công ty đã giảm so 

với năm trƣớc nhƣng lƣợng giảm không đáng kể. Nếu xét về cơ cấu của các chỉ 

tiêu tài sản lƣu động ta thấy có sự biến động lớn ở nhóm các khoản phải thu( tỉ 

trọng giảm 19%) và nhóm hàng tồn kho( tỉ trọng tăng 18%). Các nhóm còn lại 

có sự biến động không đáng kể là 1%.. 

Đây là những con số đáng mừng bởi nếu những khoản phải thu từ khách 

hàng không thu hồi đƣợc hay bị khác hàng chiếm giữ khá lâu sẽ ảnh hƣởng tới 

vòng quay vốn lƣu động, và các khoản phải thanh toán của công ty đối với đối 

tác cho vay và cung cấp nguyên liệu của công ty. 

Hàng tồn kho tăng lên khá nhiều xét trên thực tế hoạt động kinh 

doanhnăm vừa qua cũng là 1 quyết định đúng đắn của doanh nghiệp. Công ty 

thực hiện việc mua thêm nhiều nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tránh tình 

trạng tăng giá mạnh của các nhóm hàng này vào thời điểm nửa cuối của năm khi 

nhu cầu nhóm hàng tăng cao. Và thực hiện việc tích trữ thành phẩm chờ giá bán 

trên thị trƣờng tăng lên thì tiếp tục bán ra. Điều này vừa giúp giảm chi phí đầu 

vào vừa đảm bảo đƣợc đủ nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và tăng 

doanh thu. Hàng tồn kho của Công ty không đòi hỏi các điều kiện lƣu trữ và bảo 

quản khắt khe nhƣ các mặt hàng khác nhƣng Công ty cũng phải đƣa ra nhiều 
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biện pháp giúp giảm chi phí lƣu trữ và đảm bảo an toàn kho bãi tránh tình trạng 

mất mát, hƣ hỏng… 

Chỉ tiêu tài sản ngắn hạn khác năm 2011 tăng 74 triệu đồng là do công ty 

đƣợc nhà nƣớc khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào.Việc khấu trừ thuế giá trị gia 

tăng đầu vào là do công ty thực hiện tốt công tác kế toán chứng từ làm căn cứ 

cho việc hoàn thuế đối với những doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Nói 

tóm lại cơ cấu tài sản lƣu động  của công ty là rất hợp lý, việc sử dụng các 

nguồn tài chính ngắn hạn vào việc quản lý sản xuất cần đƣợc phát huy tốt hơn 

nữa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 

2.5.3 Hiệu quả sử dụng vốn của công ty  

2.5.3.1 Hiệu quả sử dụng vốn cố định  

   Bảng: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định  

STT Chỉ tiêu 
Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch 

Tr đồng Tr đồng Số tiền Tỷ lệ(%) 

1 Doanh thu thuần  95,316 126,433 31,127  33% 

2 Lợi nhuận trƣớc thuế  3,087 4,121 1,034 33% 

3 Vốn CĐ bình quân trong kỳ  20,685 20,960 275 1% 

4 Hiệu suất sử dụng VCĐ 4.608 6.032   30.9% 

5 Tỉ suất lợi nhuận VCĐ 14.92% 19.66%   4.47% 

       (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

 Trong đó:  

      Doanh thu thuần 

 Hiệu suất sử dụng VCĐ =  * 100% 

        Vốn cố định 

  

      Lợi nhuận ròng 

 Tỉ suất sinh lời VCĐ =   * 100% 

        Vốn cố định 

Qua bảng số liệu trên ta thấy, tình hình sử dụng vốn cố định của công ty 

đang có nhiều vấn đề đáng quan tâm. Doanh thu thuần và lợi nhuận trƣớc thuế 

của Công ty đều tăng 33%, đây là thành tích tốt của Công ty trong công tác quản 

lý cũng nhƣ sản xuất đã áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, nâng cao lợi 

nhuận. Tuy nhiên sức sinh lợi của TSCĐ của doanh nghiệp lại giảm 
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2.5.3.2 Hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty 

Bảng: Tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhcủa công ty 

        Đơn vị tính: triệu đồng 

CHỈ TIÊU  2011  2010  
 Chênh lệch  

 Số tiền   Tỉ lệ  

 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp DV      126,717   95,614    31,103  33% 

 2.Các khoản giảm trừ doanh thu             274        298         (24) -8% 

 3.Doanh thu thuần      126,443   95,316    31,127  33% 

 4.Giá vốn hàng bán      107,389   76,571    30,818  40% 

 5.Lợi nhuận gộp        19,054   18,745        309  2% 

 6.Doanh thu hoạt động tài chính          

 7.Chi phí tài chính          2,569     3,136       (567) -18% 

 Trong đó: Chi phí lãi vay          2,569     3,136       (567) -18% 

 8.Chi phí bán hàng          3,142     2,625        517  20% 

 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp          9,283     9,941       (658) -7% 

 10.Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh 

doanh         4,060     3,043      1,017  33% 

 11.Thu nhập khác             273        112        161  144% 

 12.Chi phí khác             213          68        145  213% 

 13.Lợi nhuận khác               60          44          16  36% 

 14.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế          4,120     3,087      1,033  33% 

 15.Chi phí thuế TNDN hiện hành          1,030        772        258  33% 

 17.Lợi nhuận sau thuế          3,090     2,315        775  33% 
      

       (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

Qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 của công cho thấy tình hình 

kinh doanh thƣc tế một năm qua có nhiều biến đổi lớn so với năm 2010. Hoạt 

động sản xuất kinh doanhcủa Công ty đã đạt đƣợc những kết quả đáng mừng. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 33% với trị giá 31,103 triệu đồng. 

Đây thực sự là 1 thành tích đáng nghi nhận về nỗ lực làm việc của toàn bộ công 
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nhân viên trong Công ty dƣới sự lãnh đạo khéo léo của đội ngũ quả lý. Trong 

năm tài chính khó khăn vừa qua nhƣng Công ty đã từng bƣớc vƣơn lên và khẳng 

định vị thế của mình, nắm bắt cơ hội thị trƣờng và tao ra những bƣớc phát triển 

khả quan. 

 Đi vào từng chỉ tiêu cụ thể ta thấy các khoản giảm trừ doanh thu năm qua 

giảm 8% cho thấy kết quả của những cố gắng nâng cao chất lƣợng sản phẩm và 

dịch vụ đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe của khách hàng.  

Doanh thu thuần của Công ty năm qua cũng tăng 33% với giá trị 31,127 

triệu đồng tuy nhiên giá vốn hàng bán lại có mức tăng lớn hơn là 40% tƣơng 

đƣơng 30,818  triệu đồng làm cho lợi nhuận gộp của Công ty chỉ đạt mức tăng 

2% với giá trị 309 triệu đồng. Chủ yếu do các biến động thị trƣờng về giá 

nguyên liệu đầu vào tăng làm lợi nhuận gộp tăng không đáng kể nhƣng Công ty 

đã tìm cách cắt giảm các chi phí ví dụ nhƣ chi phí quản lý doanh nghiệp và hạn 

chế mức tăng của chi phí bán hàng. Cụ thể nhƣ sau chi phí tài chính giảm 567 

triệu đồng tƣơng đƣơng 18%, chi phí bán hàng tăng 517 triệu tƣơng đƣơng 20% 

và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 658 triệu tƣơng đƣơng 7% đã làm cho lợi 

nhuận thu đƣợc từ hoạt động kinh doanhtăng 1,017 triệu đồng tƣơng đƣơng 

33%. Việc cắt giảm chi phí quản lý vừa giảm đƣợc sự cồng kềnh cho bộ máy 

nhân sự vừa giúp tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Chỉ tiêu lợi nhuận khác của Công ty cũng tăng thêm 16 triệu đồng góp 

phần cũng các nhân tố khác làm tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế tăng 1,033 

triệu đồng tƣơng đƣơng 33%. 

Nhìn chung năm tài chính vừa qua của P.H.C là 1 năm kinh doanh đạt 

hiệu quả, mang lại những lợi ích về tài chính khá tốt. Vì vậy trong thời gian tới 

doanh nghiệp cần có nhiều giải pháp để phát huy những thành tích đã đạt đƣợc. 
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2.5.4 Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trƣng của công ty TNHH 

Thƣơng mại P.H.C 

 Phân tích báo cáo tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của 

nhiều đối tƣợng quan tâm đến những khía cạnh khác nhau của vấn đề tài chính 

phục vụ cho các mục đích của mình  

 Các phân tích tài chúnh tính toán một vài chỉ số chủ yếu đo lƣờnh thành 

quả của công ty. Các chỉ số tài chính này có thể giúp chúng ta đƣa ra những câu 

hỏi đúng, giả dụ giám đốc tài chính có thể đƣa ra một vài câu hỏi về chỉ số nợ 

của công ty và phần tăng giảm lợi nhuận do lãi vay. Tƣợng tự với các chỉ số tài 

chính có thể cảnh giác giám đốc về  những khó khăn tiềm ẩn.  Do đó các chỉ tiêu 

tài chính đƣợc coi là biểu hiện đặc trƣng nhất về tài chính của doanh nghiệp 

trong từng thời kỳ nhất định  

A- Các chỉ số về khả năng thanh toán  

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để tài trợ cho các tài sản của mình 

các doanh nghiệp không chỉ dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu mà còn cần đến các 

nguồn tài trợ khác là vay nợ. Việc vay nợ này thực hiện cho nhiều đối tƣợng và 

nhiều hình thức khác nhau. Bất kỳ với một đối tƣợng nào thì mục đích đầu tiên 

và quan trọng nhất khi cho vay là ngƣời cho vay sẽ xem xét doanh nghiệp có 

khả năng thanh toán các khoản vay không tức là khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp ở mức độ nào. Trên cơ sở giúp doanh ngiệp tìm ra nguyên nhân và đƣa ra 

các giải pháp nhằm hạn chế mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Khả năng thanh 

toán của doanh nghiệp thƣờng đƣợc xem xét ở mức độ ngắn hạn. 
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Bảng: Tổng hợp các nhóm chỉ tiêu thanh toán 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm 2010 Chênh lệch 

1. Tổng tài sản  Tr đ 32,819 33,409 -590 

2. Tổng nợ  Tr đ 13,948 17,373 -3,425 

3. TS ngắn hạn Tr đ 11,800 12,603 -803 

4.Nợ ngắn hạn Tr đ 4,979 6,254 -1,275 

5.Hàng tồn kho Tr đ 8,224 6,366 1,858 

6.Lợi nhuân trƣớc thuế Tr đ 4,120 3,087 1,033 

7. Lãi vay Tr đ 2,569 3,136 -567 

8. Hệ số TT tổng quát (2/1) lần  2.35 1.92 0.43 

9.Hệ số TT hiện hành (3/4) lần  2.37 2.02 0.35 

10. Hệ số TT nhanh (1-5/2) lần  0.72 1.00 -0.28 

11. Hệ số TT lãi vay (6/7) lần  1.60 0.98 0.62 

       (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

 1. Hệ số thanh toán tổng quát:  

H1 phản ánh mối quan hệ giữa tổng tài sản hiện tại mà công ty đang quản 

lý với tổng nợ phải trả, nó cho biết cứ một đồng vay nợ có bao nhiêu đồng trị giá 

tài sản đảm bảo. Qua bảng trên ta thấy H1 của công ty năm 2011 là 2.35 lần cao 

hơn năm 2010 là 1.92 lần điều đó chứng tỏ các khoản huy động bên ngoài đều 

có tài sản đảm bảo. H1 của công ty là tốt chứng tỏ công ty có khả năng thanh 

toán tốt, tình hình tài chính nhìn chung là khá lành mạnh và vững vàng. 

 2. Hệ số thanh toán hiện hành:  

 Là thƣớc đo khả năng thanh toán của công ty đƣợc sử dụng rộng rãi nhất. 

H2 cho thấy công ty có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt để 

đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số này đo lƣờng khả năng trả nợ 

của công ty. Năm 2010 cử 1 đồng nợ ngắn hạn thì đƣợc đảm bảo bởi 2.02 đồng 

tài sản ngắn hạn. Năm 2011 cứ một đồng nợ ngắn hạn thì đƣợc đảm bảo bởi 

2.37 đồng tài sản ngắn hạn. Điều này chứng tỏ khả năng thanh toán của công ty 
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đảm bảo đƣợc nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn, điều này sẽ làm tăng 

uy tín của công ty với các chủ nợ. 

3. Hệ số thanh toán nhanh:  

H3 đƣợc tính toán dựa trên những Tài sản lƣu động có thể nhanh chóng 

chuyển đổi thành tiền bao gồm tất cả tài sản lƣu động trừ hàng tồn kho.Tỷ số 

thanh toán của công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C năm 2010 là 1.00 lần có nghĩa 

là công ty có 1.00  đồng tài sản có tính thanh khoản cao cho một đồng đến nợ 

ngắn hạn. Năm 2011 hệ số này giảm  0.72 lần so với năm 2010 là 0.28 lần. Điều 

này cũng không mấy ảnh hƣởng tới khả năng thanh toán các khoản nợ tới hạn vì 

các tỉ lệ trên đều rất lớn và mang tính đảm bảo cao. 

 4. Hệ số thanh toán lãi vay:  

 Cho biết khả năng sẵng sàng trả tiền lãi cho vay tới mức độ nào và cho 

biết  hiệu quả sử dụng đồng vốn vay của doanh nghiệp. Năm 2011 H4 của  công 

ty là 1.60 lần tăng lên một cách đáng kể so với năm 2010 (0.98 lần ) là 0.62 lần. 

Điều này chứng tỏ khả năng trả lãi vay của công ty và hiệu quả sử dụng vốn của 

công ty là khá hiệu quả. Với tình hình tài chính lành mạnh nhƣ trên khi Công ty 

muốn huy động vốn vay từ bên ngoài sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn vì sẽ có đƣợc 

sự tin tƣởng về khả năng thanh toán và trả lãi vay. 

B- Nhóm các chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tƣ  

 Các chỉ tiêu này phản ánh mức độ ổn định và tự chủ tài cũng nhƣ khả năng 

tài trợ bằng vốn vay cho hoạt động kinh doanhcủa doanh nghiệp. Khi một công ty 

vay tiền, thì công ty phải luôn thực hiện một chuỗi các thanh toán cố định. 

 Các nhà cung cấp tín dụng va các ngân hàng căn cứ vào tỷ số đòn bẩy tài 

chính để ấn định mức lãi suất cho vay đối với công ty ( vì công ty càng có nhiều 

nợ vay, rủi ro về mặt tài chính càng lớn). Điều đó có nghĩa là công ty vay càng 

nhiều thì lãi suất càng lớn. 

Đối với công ty, thì tỷ số đòn bẩy tài chính sẽ giúp nhà quản trị tài chính lựa 

chọn cấu trúc tài chính hợp lý cho công ty mình. Các chỉ số tài chính thông thƣờng : 
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Bảng: Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư (các chỉ số đầu 

tư tài chính đòn bẩy ) 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm 2010 Chênh lệch 

1.Nợ phải trả  Trđ 13,948 17,373 -3,425 

2.Vốn chủ sở hữu  Trđ 18,871 16,036 2,835 

3.Tổng vốn Trđ 32,819 33,409 -590 

4.TSNH Trđ 11,800 12,603 -803 

5.TSDH Trđ 20,960 20,685 275 

6.Tổng tài sản  Trđ 32,819 33,409 -590 

8.Hệ số nợ Hv (1/6) lần         0.42          0.52  -0.10 

9.Hệ số vốn chủ sở hữu Hc ( 2/6) lần         0.58          0.48  0.10 

10.Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH (5/6) lần         0.64          0.62  0.02 

11.Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH (4/6) lần         0.36          0.38  -0.02 

12.Hệ số đảm bảo nợ (2/1) lần         1.35          0.92  0.43 

       (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

1. Hệ số nợ Hv  

Hệ số nợ: cho biết trong một đồng vốn kinh doanh có mấy đồng là từ vay 

nợ bên ngoài  

               Nợ phải trả  

            Hệ số nợ =                                       = 1- Hệ số vốn chủ  

                 Tổng NV 

 Ta thấy hệ số nợ của công ty năm 2010 là 0.52, năm 2011 là 0.42 giảm 

0.1 lần. Hệ số nợ nằm trong mức an toàn chứng tỏ Công ty có khả năng độc lập 

về tài chính. Các chủ nợ thƣờng thích các công ty có hệ số nợ thấp vì nhƣ thế 

công ty khả năng trả nợ đúng hạn cao. 

1. Hệ số vốn chủ sở hữu Hc (tỷ suất tự tài trợ ) 

                   Vốn CSH 

                 Hệ số VCSH  =                                   = 1- Hv 

                        Tổng NV 
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Hc đo lƣờng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn hiện tại của công ty, nó 

cho biết bình quân 100 đồng vốn kinh doanh của doan nghiệp năm 2011 có 58 

đồng là vốn chủ sở hữu, năm 2010 có 48 đồng vốn chủ sở hữu. Hc năm 2011 đã 

tăng 0.1 lần so với năm 2010 chiếm tỷ trọng  tƣơng đối chứng tỏ mức độ tự tài 

trợ của công ty ở mức tốt. Công ty sẽ không phải chịu sức ép lớn từ các chủ nợ. 

2. Tỷ suất đầu tư vào TSCĐ và tỷ suất đầu tư vào TSDH 

           TSCĐ dài hạn  

        Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH =   

                    Tổng TS  

     = 1- tỷ suất đầu tƣ vào TSNH 

Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH cho biết việc bố trí cơ cấu tài sản của công ty, tỷ 

suất đầu tƣ vào TSDH năm 2011 là 0.64 và năm 2010 là 0.62 có nghĩa là năm 

2010 cứ 100 đồng vốn bỏ vào kinh doanh thì dành ra 62 đồng đầu tƣ cho TSDH, 

năm 2011 cứ 100 đồng vốn bỏ vào kinh doanh thì có 64 đồng đầu tƣ vào TSDH. 

Tỷ suất đầu tƣ vào TSDH, lớn nhƣ vậy chứng tỏ các tài sản đóng vai trò quan 

trọng và phù hợp với hoạt động sản xuất của công ty.  

              TSLĐ và đầu tƣ ngắn hạn  

   Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH =  

                Tổng TS  

     = 1- tỷ suất đầu tƣ vào TSDH  

Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH  qua 2 năm giảm xuống 0.02 lần điều này cho thấy 

các khoản đầu tƣ vào TS lƣu động giảm xuống. Tuy nhiên với tỷ lệ khá nhỏ này 

cũng không làm ảnh hƣởng nhiều tới khả năng thanh toán của Công ty. 
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C- Nhóm tỷ số về chỉ tiêu hoạt động; 

 Bảng: Nhóm chỉ tiêu hoạt động( các tỉ số về hiệu quả hoạt động) 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm 2010 Chênh lệch 

1 Hàng tồn kho Trđ 8,224 6,366 1,858 

2 Khoản phải thu Trđ 3,248 5,881 -2,633 

3 Tổng vốn Trđ 32,819 33,409 -590 

4 Tổng nợ Trđ 13,948 17,373 -3,425 

5 Vốn lƣu động Trđ 11,800 12,630 -830 

6 Vốn cố định (TSDH) Trđ 20,960 20,685 275 

7 Doanh thu thuần Trđ 126,443 95,316 31,127 

8 Giá vốn hàng bán Trđ 107,389 76,571 30,818 

9 Vòng quay hàng tồn kho(8/1) Vòng 13.06 12.03 1.03 

10 Vòng quay các KPT (8/2) Vòng 33.06 13.02 20.04 

11 Kỳ thu tiền bq (360 ngày/10) Ngày 10.89 27.65 -16.76 

12 Vòng quay vốn lƣu động (7/5) Vòng 10.72 7.55 3.17 

13 Vòng quay vốn cố định(7/6) Vòng 6.03 4.61 1.42 

14 Vòng quay toàn bộ vốn (7/3) Vòng 3.85 2.85 1.00 

      (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 

1. Số vòng quay hàng tồn kho 

Số vòng quay hàng tồn kho là số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân luân 

chuyển trong kỳ. 

      Doanh thu thuần  

Số vòng quay hàng tồn kho =  

        Hàng tồn kho  

Năm 2010 số vòng quay của công ty là 12.03,  điều này chứng tỏ năm 

2010 trung bình công ty đã có 12.03 lần nhập kho. Năm 2011, trung bình công 

ty có 13.06 lần nhập kho cao hơn năm 2010 là 1.06 vòng. 
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2.Vòng quay các khoản phải thu  

 Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản thu 

thành tiền mặt của doanh nghiệp nhanh hay chậm đƣợc xác định nhƣ sau: 

               Doanh thu thuần  

 Vòng quay các khoản phải thu=  

                Khoản phải thu  

Vòng quay các khoản phải thu năm 2010 là 13.02 và vòng quay năm 2011 

là 33.06 vòng cao hơn 20.04 vòng điều đó chứng tỏ tốc độ thu hồi của công  ty 

là rất tốt. Công ty đã có biện pháp thu hồi một cách hợp lý tránh tình trạng bị các 

công ty khác chiến dụng vốn.  

3. Kỳ thu tiền bình quân 

Kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày cần thiết để thu hồi các khoản 

phải thu  

      Khoản phải thu  

 Kỳ thu tiền bình quân = 

      Doanh thu thuần  

Kỳ thu tiền bình quân năm 2010 là 27.65 ngày và năm 2011 là 10.89 ngày. 

Con số này cho ta thấy công ty ít bị chiếm dụng vốn, luôn đảm bảo khả năng 

đƣa tiền vào lƣu thông nhằm tạo ra lợi nhuận.  

4. Vòng quay vốn lưu động  

Vòng quay vốn lƣu động phản ánh trong kỳ vốn lƣu động quay đƣợc mấy vòng. 

        Doanh thu thuần  

 Vòng quay vốn lƣu dộng = 

         Vốn lƣƣ động  

Vòng quay vốn lƣu động của công ty năm 2010 là 7.55 vòng, điều này có 

nghĩa là cứ 1 đồng vốn lƣu động sẽ tạo ra đƣợc 7.55 đồng doanh thu. Năm 2011 

vòng quay vốn lƣu động là 10.72 vòng. Qua đó thấy hiệu quả sử dụng vốn của 

doanh nghiệp có sự tăng trƣởng khá tốt. 

5. Vòng quay vốn cố định 

            Doanh thu thuần  

 Vòng quay vốn cố định = 

         Vốn cố định  
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Năm 2010 đầu tƣ 1 đồng vốn cố định sẽ tạo ra 4.61 đồng doanh thu thuần, 

song đến năm 2011 khi đâu tƣ 1 đồng vốn cố định sẽ tạo ra 6.03 đồng doanh thu 

thuần  con số này có xu hƣớng tăng lên chứng tỏ công ty đã sử dụng tốt nguốn 

vốn cố định. 

6. Vòng quay tổng vốn  

Chỉ tiêu này phản ánh vốn của công ty trong một thời kỳ quay đƣợc bao 

nhiêu vòng. Qua chỉ tiêu này có thể đánh giá đƣợc khả năng sử dụng tài sản của 

công  ty hoặc doanh thu thuần có thể sinh ra từ tài sản mà công ty đã đầu tƣ. 

     Doanh thu thuần  

Vòng quay toàn bộ vốn = 

          Tổng vốn  

Vòng quay toàn bộ vốn năm 2010 là 2.85 và năm 2011 là 3.85 vòng, điều 

đó cho thấy việc đầu tƣ của công ty đã tăng 1 vòng. Đây là ƣu điểm của doanh 

nghiệp nên trong những năm tiếp theo doanh nghiệp cần phát huy để tăng thêm 

khả năng sinh lời cho đồng vốn bỏ vào kinh doanh. 

D- Nhóm chỉ số về khả  năng sinh lời  

    Bảng:  Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời ( các chỉ số về khả năng sinh lời) 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2011 Năm 2010 Chênh lệch 

Doanh thu thuần Trđ 126,443 95,316 31,127 

LN trƣớc thuế Trđ 4,120 3,087 1,033 

Ln sau thuế Trđ 3,090 2,315 775 

Lãi phải trả Trđ 2,569 3,136 -567 

Vốn chủ sở hữu Trđ 18,871 16,036 2,835 

Tổng tài sản Trđ 32,819 33,409 -590 

Tỷ suât LN/ doanh thu   0.024 0.024 0.000 

ROA   0.094 0.069 0.025 

ROE   0.164 0.144 0.020 

    (Nguồn: Bộ phận tài chính kế toán) 
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1. Tỷ  suất lợi nhuận trên doanh thu  

        Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu phản ánh 1 đồng doanh thu mà công ty 

thực hiện trong kỳ có mấy đồng lợi nhuận.  

    Lợi nhuận sau thuế  

         Tỷ suất LN trên doanh thu =  

           Doanh thu thuần 

         Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của năm 2011 là 0.024 là không thay đổi 

so với năm 2010. Điều này cho thấy cứ 100 đồng doanh thu ở cả 1 năm đều thu 

lại đƣợc 24 đồng lợi nhuận trƣớc thuế. Tuy điều này không ảnh hƣởng xấu đến 

tình hình tài chính nhƣng Công ty cần có những biện pháp thực tế để nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanhtrong những năm tới. 

2- Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 

 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản đo lƣờng sức mạnh tạo thu nhập của tài 

sản sau thuế và lãi vay. 

                                                   LNST 

                      ROA=  

    Tổng tài sản  

 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản phản ánh 100 đồng vốn bỏ vào đầu tƣ 

có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, năm 2011 và năm 2010 ROA lần lƣợt là 

0.094 và 0.069 tăng thêm 0.025 lần. Có nghĩa là năm 2011 cứ 100 đồng đầu tƣ 

vào tài sản thì sinh ra đƣợc 9.4 đồng lợi nhuận sau thuế và năm 2010 cứ 100 

đồng đầu tƣ vào tài sản thì sinh ra đƣợc 6.9 đồng lợi nhuận sau thuế.  

3.Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE  

 Tỷ suất sinh trên vốn sở hữu thƣờng đo lƣờng mức độ thu nhập của các 

khoản đầu tƣ của cổ đông. 

     LNST 

                            ROE =  

  Vốn CSH  

 Chỉ số này cho biết 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu tƣ thì sinh ra bao 

nhiêu đồng LNST. Năm 2010 là 14.4%  thì sang năm 2011 đã tăng thêm 2% đạt 

mức 16,4%. Đây là những con số hết sức ấn tƣợng chứng minh năng lực, hiệu 

quả kinh doanh rất tốt của Công ty. 
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2.6 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C 

 Từ những phân tích về tất cả các khía cạnh của hoạt động sản xuất kinh 

doanhcủa Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C ta đƣa ra đƣợc bảng phân tích 

SWOT. Bảng phân tích này nhằm xác định những điểm mạnh, yếu của doanh 

nghiệp cùng với các cơ hội, nguy cơ đến từ thị trƣờng để từ đó xây dựng chiến 

lƣợc phát triển cho doanh nghiệp trong thời gian tới. 

Điểm mạnh: 

Khả năng điều hành, quản lý khá tốt. 

Đối phó mau lẹ với các biến động bất 

lợi trên thị trƣờng.  

Giá sản phẩm mang tính cạnh tranh. 

Điểm yếu: 

Nguồn lực tài chính hạn chế. 

Chất lƣợng của đội ngũ công nhân viên 

còn chƣa đáp ứng hết yêu cầu của công 

việc. 

Cơ hội: 

Thị trƣờng về vật liệu xây dựng và 

dịch vụ thi công, san lấp mặt bằng 

ngày càng đƣợc mở rộng. 

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang có 

những định hƣớng phát triển kinh 

doanh mới, không chú trọng quan tâm 

tới thị trƣờng mà P.H.C đang hƣớng tới. 

Nguy cơ: 

Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ 

trên thị trƣờng. 

Giá nguyên liệu đầu vào càng ngày 

càng có xu hƣớng tăng cao. 

Các chính sách thắt chặt của địa 

phƣơng trong việc khai thác khoáng 

sản. 

 

2.6.1 Những kết quả đạt đƣợc 

 Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C là công ty có quy mô nhỏ, nhƣng với 

sự lãnh đạo sáng suốt của ban lãnh đạo công ty,cùng với việc công ty rất chú 

trọng, đầu tƣ mua sắm trang thiết bị, phục vụ cho hoạt động kinh doanhcủa mình 

đem lại hiệu quả kinh tế cao nhằm phục vụ mục tiêu lâu dài. 

 Chức năng nhiệm vụ của công ty sản xuất kinh doanhvới các lĩnh vực: vật 

liệu xây dựng, xây dựng công trình, san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản… 

 Cơ cấu tổ chức của công ty thực hiện theo cơ cấu trực tuyến chức năng, 

đảm bảo đƣợc chế độ một thủ trƣởng, đồng thời đảm bảo đƣợc tính thống nhất 

trong công tác quản lý. 
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Về hoạt động sản xuất kinh doanhcủa công ty: tổng doang thu năm 

2011tăng 31,127 triệu đồng so với năm 2010, lợi nhuận sau thuế năm 2011 so 

với năm 2010 tăng 775 triệu đồng. Sự tăng nay là do trong năm vừa qua Công ty 

đã có những chiến lƣợc kinh doanh hiệu quả bằng việc tăng sản lƣợng sản phẩm 

tiêu thụ, cắt giảm các khoản chi phí không thực sự cần thiết.  

Thị trƣờng của công ty trải rộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, và các 

tỉnh lân cận nhƣ Hải Dƣơng, Quảng Ninh…. Để thu hút thêm nhiều khách hàng 

hơn nữa đòi hỏi công ty cần phải nỗ lực nhiều hơn. 

Về tình hình nhân sự của công ty: Năm 2011 công ty có tổng số lao động 

là 49 ngƣời trong đó lao động trong độ tuổi từc 18- 30 chiếm đa số.Cho thấy lao 

động trong công ty có cấu trẻ, có đủ sức khoẻ và và sự nhanh nhạy nhằm phục 

vụ tốt nhất cho công việc. Đa số lao động đều đã đƣợc đào tạo chuyên môn phù 

hợp với từng vị trí công tác. Công ty thực hiện đầy đủ với tƣ cách là ngƣời sử 

dụng lao dộng theo đúng quy định của Nhà nƣớc và luôn cố tạo mọi điều kiện 

tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên tập chung làm việc, sáng tạo, cống hiến và 

gắn bó lâu dài với công ty. 

2.6.2 Những vấn để còn tồn tại 

 Bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, công ty còn rất nhiều tồn tại, làm ảnh 

hƣởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:  

 Thứ nhất: Năm 2011 so với năm 2010 cùng với mức tăng doanh thu bán 

hàng và lợi nhuận sau thuế đều là 33% nhƣng giá vốn hàng bán lại tăng lên 40%. 

Chính vì vậy để công ty có thể hoàn thành mục tiêu về lợi nhuận là 1 điều hết sức 

khó khăn và làm giảm đi tƣơng đối phần lợi nhuận thu đƣợc trong năm 2011.  

 Thứ hai: Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2011 so với năm 2010 không 

tăng lên làm hạn chế 1 phần hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Thứ ba: Tỉ lệ hàng tồn kho của công ty quá lớn. Tuy là để đối phó với 

biến động của thị trƣờng nhƣng có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho 1 doanh 

nghiệp mà nguồn lực tài chính còn hạn chế và ít nhiều vẫn hoạt động phụ thuộc 

vào nguồn vốn đi vay. 
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 Nguyên nhân 

- Giá vốn hàng bán tăng. 

 Hiện nay việc khai thác các loại đất đá tại địa bàn huyện Thủy Nguyên 

đang gặp rất nhiều khó khăn do các chính sách của địa phƣơng quy định. Mà 

nhóm hàng này lại là mặt hàng kinh doanh chủ yếu chiếm phần lớn doanh thu 

trong tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy công 

ty phải đi nhập nguyên liệu ở các khu vực, các tỉnh lân cận, chi phí vận chuyển, 

lƣu kho bãi tăng lên đáng kể. Điều này đã làm cho giá vốn của nguyên vật liệu 

tăng lên. Từ đó làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, gây ảnh hƣởng tới hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung. 

- Chất lƣợng đội ngũ lao động. 

 Đội ngũ lao động  của công ty chƣa thực sự đáp ứng đƣợc các nhu cầu của 

doanh nghiệp. 

 Trƣớc hết nói về đội ngũ lao động trực tiếp tham gia vào quá trình sản 

xuất tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp. Vì nhóm lao động này đa số là lao động 

phổ thông, tuy có thành thạo tay nghề nhƣng đối với 1 số lao động trẻ ý thức 

trách nhiệm nghề nghiệp chƣa đƣợc tốt. Thể hiện bằng việc một số cá nhân 

thƣờng xuyên đi làm muộn, trong giờ làm việc tuy đã có sắp xếp thời gian nghỉ 

ngơi nhƣng đôi khi có nhiều ngƣời không tuân thủ( kéo dài thời gian nghỉ, làm 

cho lƣợng thời gian làm việc giảm xuống). Điều này gây ảnh hƣởng không nhỏ 

tới năng suất lao động chung của toàn công ty cũng nhƣ tạo ra nề nếp làm việc 

không tốt gây bất bình trong công ty. 

 Đối với đội ngũ nhân viên phòng kinh doanh: tuy có 6 ngƣời nhƣng việc 

nghiên cứu thị trƣờng và lập ra các mục tiêu chiến lƣợc cho doanh nghiệp còn 

khá hạn chế. 
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CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI P.H.C 

 

3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanhcủa công ty trong giai đoạn tới 

3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội của đất nƣớc trong những năm tới  

 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra vào đầu năm 2011 vừa qua đã 

thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn mới cho quá trình đi lên công nghiệp 

hóa hiện đại hóa Đất nƣớc với mục tiêu đến năm 2020 nƣớc ta sẽ cơ bản trở 

thành một nƣớc công nghiệp. Theo nội dung văn kiện Đảng về chiến lƣợc kinh 

tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020 có đoạn viết: “Phát triển mạnh công nghiệp và 

xây dựng theo hƣớng hiện đại, nâng cao chất lƣợng và sức cạnh tranh”  Trong 

bối cảnh đó, ngành công nghiệp trong đó có ngành xây dựng và kinh doanh vật 

liệu xây dựng sẽ đứng trƣớc những cơ hội và thách thức lớn lao cùng với những 

ngành nghề khác của nền kinh tế hoàn thành mục tiêu chung của đất nƣớc. Các 

ngành công nghiệp sản xuất, cơ khí, chế tạo, công nghiệp nặng, khai khoáng, 

luyện kim, hóa chất, công nghiệp công nghệ thông tin… là những ngành đƣợc 

đặc biệt ƣu tiên đầu tƣ phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao hàm lƣợng chất 

xám. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây 

dựng và thi công công trình thì công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C cũng không 

phải là một ngoại lệ. Đây là cơ hội lớn cho công ty trong những bƣớc chuyển 

mình phát triển hơn nữa cả về chất và lƣợng trong giai đoạn mới. 

3.1.2 Phƣơng hƣớng hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian tới 

Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanhcủa Công ty TNHH Thƣơng mại 

P.H.C ở phần chƣơng 2, có thể thấy rằng mặc dù đã có những cố gắng và nỗ lực 

không ngừng nhƣng bên cạnh những mặt đã đạt đƣợc có thể thấy Công ty vẫn 

còn bộc lộ rất nhiều hạn chế trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Vì vậy trong thời gian tới công ty đã có những phƣơng hƣớng và kế 

hoạch phát triển giai đoạn năm 2010 – 2015: 
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Thứ nhất, tăng cƣờng công tác quản lý nội bộ bằng các quy chế và quy định 

cụ thể hơn, xây dựng thêm các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế 

sản xuất.  

Thứ hai, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề 

với nội dung đào tạo hƣớng tới thực tế sản xuất của Công ty. 

  Thứ ba, tăng cƣờng khâu bán hàng tiếp thị, có nghĩa là công ty sẽ phải chủ 

động hơn nữa trong việc tích cực tham gia đấu thầu, tăng các hạng mục công 

trình lớn đáp ứng yêu cầu  kỹ thuật của các  trang thiết bị máy móc hiện tại đã 

đƣợc đầu tƣ để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tài sản  này đem lại doanh 

thu cao hơn nữa cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động, cải 

thiện đời sống và thu nhập cho họ. 

Tận dụng sự ƣu đãi của nhà nƣớc và những lợi thế sẵn có của công ty đồng 

thời tận dụng tối đa hiệu suất của các trang thiết bị hiện đại đã đƣợc đầu tƣ, tăng 

cƣờng mở rộng sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trƣởng hàng năm từ 10 

– 20% và đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nƣớc. 

Mục tiêu chính sách của doanh nghiệp trong từng giai đoạn nhất định là khác 

nhau, song đều tựu chung lại ở mục tiêu tài chính là tối đa hoá lợi ích của chủ sở 

hữu cũng có nghĩa là tối đa tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong mức độ rủi 

ro cho phép. Chính vì thế Công ty đang có chủ trƣơng sử dụng các kết quả phân 

tích tài chính trong thời gian qua để xây dựng một cơ cấu vốn tối ƣu đảm bảo cho 

hoạt động sản xuất kinh doanhđạt hiệu quả mà mức độ rủi ro tài chính của công ty 

là nhỏ và công ty sẽ thoát khỏi nguy cơ phá sản. 

Với sự kiên trì phấn đấu tạo dựng từ những bất ổn định Công ty đã đứng 

lên từng bƣớc. Mặc dù chƣa toàn diện nhƣng đó là cơ sở vững chắc để công ty 

có thể tiếp tục phát triển vững vàng hơn ở những năm tiếp theo. Công ty đã tạo 

dựng đƣợc chỗ đứng đáng tin cậy trên thị trƣờng, nhờ vậy công ty củng cố đƣợc 

lòng tin đối với cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp và các bạn hàng. 

Song song với việc cố gắng tăng lợi nhuận, Công ty không ngừng mở rộng quy 

mô hoạt động sản xuất kinh doanhcủa mình, không ngừng nâng cao thu nhập, 
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tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động. 

Công ty từng bƣớc tìm kiếm thị trƣờng, nhờ có đầu tƣ vào cơ sở vật chất 

máy móc hiện đại, công ty có thể thâm nhập vào những thị trƣờng đòi hỏi yêu 

cầu công nghệ cao hơn, quy mô sản xuất lớn hơn. Đem lại những thu nhập cao 

hơn trong tƣơng lai. Đồng thời công ty chủ trƣơng duy trì những  thị trƣờng tiềm 

năng thế mạnh sẵn có của mình, thực hiện đa dạng hoá sản phẩm ngành nghề 

kinh doanh mở rộng thị trƣờng. Nhƣ vậy với khả năng vốn  có cộng với tiềm lực 

to lớn công ty hoàn  toàn có khả năng phát triển mạnh mẽ theo xu hƣớng hoà 

nhập trong tình hình kinh tế mới.  

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhtại công ty 

TNHH Thƣơng mại P.H.C 

Từ những phân tích ở chƣơng 2, em thấy Công ty TNHH Thƣơng mại 

P.H.C bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn 

và tồn tại. Muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình, Công ty cần 

tìm ra các giải pháp nhằm phát huy những thế mạnh và giải quyết các khó khăn 

tồn tại. Do đo, em xin nêu ra một vài giải pháp nhƣ sau. 

3.2.1 Nhóm giải pháp chung 

3.2.1.1 Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính 

Đối với mọi loại hình doanh nghiệp, việc duy trì một cơ cấu tài sản và 

nguồn vốn hợp lý sẽ đảm bảo cho quá trình Hoạt động kinh doanhcủa doanh 

nghiệp đƣợc vận hành tốt. Thông qua phân tích tình hình cơ cấu tài sản nguồn 

vốn của Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C trong 2 năm qua có thể thấy Công ty 

đang duy trì một cơ cấu nguồn vốn tƣơng đối hợp lý khi hệ số nợ của công ty 

đang ở mức trung bình, thể hiện khả năng tự chủ tài chính cao và áp lực trả nợ 

thấp. Về tài sản, tỉ lệ tài sản dài hạn đối với tài sản ngắn hạn khá tốt. Tuy nhiên 

trong thời gian tới công ty nên hạn chế phần nào đầu tƣ vào tài sản ngắn hạn để 

đầu tƣ nhiều hơn cho tài sản dài hạn. Tỉ lệ tốt nhất về 2 loại tài sản này đối với 1 

doanh nghiệp mang tính đặc thù nhƣ P.H.C nên đạt ở mức TSNH/ TSDH= 

70/30. Điều này sẽ tác động tốt hơn tới năng lực sản xuất cũng nhƣ khả năng mở 



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  87 

rộng quy mô đặc biệt đối với một công ty hoạt động của công ty. Chính vì vậy, 

việc tái cơ cấu tài sản nguồn vốn là nhiệm vụ cấp thiết để giải quyết những vấn 

đề mang tính căn bản nhằm giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

có những bƣớc thay đổi tích cực hơn trong thời gian tới. 

 Hiện nay lãi suất tiền vay lớn hơn tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế và lãi vay 

trên tổng tài sản, thì doanh nghiệp càng vay nhiều càng làm giảm tỷ suất lợi 

nhuận vốn chủ sở hữu. Vì vậy để nâng cao đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

Công ty cần duy trì và có thể giảm hệ số nợ xuống con số nhỏ hơn nữa. Để giảm 

hệ số nợ, doanh nghiệp có thể giảm nợ phải trả, hoặc tăng nguồn vốn chủ sở 

hữu, hoặc cả hai cách trên. Nhƣng để đảm bảo quy mô kinh doanh, Công ty nên 

tăng nguồn vốn chủ sở hữu và có thể thanh toán bớt một số khoản nợ đến hạn. 

Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chủ yếu là vốn từ lợi nhuận sau thuế 

đƣợc giữ lại, vì vậy, để tăng đƣợc vốn chủ sở hữu thì công ty nên có chính sách 

phân phối lợi nhuận phù hợp và chủ động tìm thêm các nguồn từ bên ngoài nhƣ 

nhận vốn góp. Tuy nhiên công ty cũng nên đánh giá các lợi ích từ việc sử dụng 

vốn vay vào hoạt động sản xuất kinh doanh để có thể tận dụng hết lợi ích của 

các đòn bẩy tài chính này. 

3.2.1.2 Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 

 Hiện nay thị trƣờng của công ty chỉ đang tập trung trong địa bàn khá nhỏ 

hẹp của huyện Thủy Nguyên. Thời gian sắp tới công ty nên có các biện pháp 

nghiên cứu mở rộng thị trƣờng. Trƣớc hết công ty phải xác định đƣợc năng lực 

của mình có thể đáp ứng với việc mở rộng thị trƣờng nhƣ thế nào( nguồn lực về 

tài chính, nguồn lực về lao động). Trong đó nguồn lực về tài chính chiếm 1 vị trí 

rất quan trọng vì hiện nay trên thực tế năng lực tài chính của công ty vẫn khá 

yếu. Thời gian tới Nhà nƣớc đang có chính sách điều chỉnh lãi xuất cho vay, 

công ty có thể lợi dụng điểm này để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh nâng 

cao năng lực tài chính để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trƣờng.  

 Đối thủ cạnh tranh của công ty hiện nay đang có những bƣớc đi mới và 

có phần lơi là đối với thị trƣờng mà họ đang nắm giữ. Công ty phải biết nhanh 
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chóng tận dụng triệt để cơ hội này đánh vào thị trƣờng đó. Những thể hiện tốt về 

chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ đặc biệt là dịch vụ hậu mãi là 1 vũ khí 

lợi hại công ty có thể sử dụng. 

3.2.1.3 Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực 

A, Hợp lý hóa bộ máy quản trị và tổ chức sản xuất 

Công ty nên cố gắng duy trì công tác quản lý bộ phù hợp với hoạt động và 

xu hƣớng phát triển của công ty trong thời gian tới là hết sức cần thiết để giảm 

thiểu tối đa chi phí quản lý không cần thiết. Tổ chức lại sao cho Công ty có bộ 

máy gọn nhẹ, năng động, linh hoạt trƣớc thay đổi của thị trƣờng. Cơ cấu tổ chức 

của Công ty phải thích ứng với sự thay đổi của môi trƣờng kinh doanh, phải 

đƣợc xây dựng phù hợp với quy mô, đặc điểm kinh doanh mới đảm bảo việc 

quản trị doanh nghiệp có hiệu quả. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

chế độ trách nhiệm, quan hệ giữa các bộ phận với nhau, đƣa hoạt động của Công 

ty đi vào nề nếp, tránh sự chồng chéo giữa chức năng và nhiệm vụ của các bộ 

phận. Công ty phải thƣờng xuyên duy trì và đảm bảo sự cân đối tăng cƣờng 

quan hệ giữa các khâu, các bộ phận trong quá trình sản xuất, mới có thể nâng 

cao tinh thần trách nhiệm của mỗi ngƣời.  

B, Phát triển trình độ lao động 

Lao động là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH Thƣơng mại 

P.H.C nói riêng. Thêm vào đó, việc phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh 

doanh, phân tích những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó đã cho thấy 

rằng, việc quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển đội ngũ lao động là một 

giải pháp cần thiết giúp cho Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C có thể nâng cao 

đƣợc hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Giải pháp bao gồm:  

- Thứ nhất là xem xét bố trí lao động phù hợp, phù hợp với khả năng và 

trình độ của từng ngƣời, xác định rõ công việc mà từng ngƣời phải hoàn thành 

trong tập thể lao động, thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra trình độ, năng lực, thái 
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độ của nhân viên. 

- Thứ hai, tạo động lực cả về vật chất và tinh thần khuyến khích lao động: 

xây dựng chính sách tiền lƣơng, thƣởng phù hợp, gắn thu nhập của từng ngƣời 

với kết quả công việc đƣợc giao cả về số lƣợng và chất lƣợng, hoàn thiện chế độ 

trợ cấp và bảo hộ lao động theo chủ trƣơng chính sách của Nhà nƣớc và phù hợp 

với điều kiện hiện tại của Công ty, tạo không khí làm việc lành mạnh thoải mái, 

tổ chức các cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến của nhân viên, quan tâm đến sức 

khỏe và lắng nghe nhu cầu của nhân viên, tổ chức các cuộc dã ngoại nghỉ ngơi 

cho nhân viên và gia định họ… 

- Thứ ba, liên tục thực hiện việc tập huấn thêm cán bộ nhân viên nhằm 

nâng cao trình độ chuyên môn, đảm bảo đáp ứng những nhu cầu mới có thể phát 

sinh trong quá trình hoạt động. 

- Thứ tƣ, thực hiện tốt công tác tuyển dụng và đào tạo mới: tuyển dụng 

một cách công bằng, lành mạnh, nhằm tìm đƣợc các nhân viên có năng lực thực 

sự, tích cực kèm cặp, chỉ bảo để nhân viên mới có thể nắm bắt đƣợc công việc 

một cách nhanh chóng và tốt nhất. 

- Thứ năm, tăng cƣờng kỷ luật lao động, tăng cƣờng phổ biến quy định 

của công ty về kỷ luật lao động giúp cho lao động trong công ty có thể nắm rõ 

và tuân thủ theo, tăng cƣờng kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm minh các 

trƣờng hợp vi phạm, tổ chức các cuộc bình xét các danh hiệu, đề nghị khen 

thƣởng… cho những nhân viên gƣơng mẫu về kỷ luật lao động. 

- Thứ sáu, làm tốt công tác đánh giá kết quả công việc của mỗi lao động từ đó 

giúp cho công ty khen thƣởng, kỷ luật kịp thời đối với từng ngƣời, khuyến khích tinh 

thần nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên tự phấn đấu, thi đua lẫn nhau… 

3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 

a. Giảm giá vốn hàng bán và giảm lƣợng hàng tồn kho 

Mặc dù công tác quản lý chi phí sản xuất của Công ty đƣợc đánh giá là 

tƣơng đối tốt nhƣng giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí và 

ảnh hƣởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy trong thời gian tới Công 



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  90 

ty cần tiếp tục phát huy thành tích trong công tác quản lý chi phí để thực hiện cắt 

giảm giá vốn hàng bán hay giảm tỷ trọng của yếu tố này trên doanh thu thuần để 

giúp tăng  lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của Công ty. Đây là giải pháp tốt để 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Với những đánh giá về tình hình sản xuất kinh doanh cũng nhƣ thực trạng 

của Công ty nhƣ đã đề cập ở các phần trên em xin nêu ra một số giải có thể áp 

dụng tại công ty nhƣ sau: 

- Công ty phải tiến hành tìm kiếm thị trƣờng nguyên vật liệu đầu vào giá 

rẻ nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chất lƣợng, đặc biệt Công ty phải tìm giải pháp để 

chủ động hơn trong việc khai thác và thu mua nguyên vật liệu, cần có các ràng 

buộc để tránh các thiệt hại do nhà cung cấp thực hiện sai hợp đồng. Song song 

với đó là Công ty phải kịp thời có những dự báo chính xác về giá cả các yếu tố 

đầu vào trong tƣơng lai để có những chính sách dự trữ hợp lý nhằm đối phó 

những biến động bất thƣờng của thị trƣờng các yếu tố đầu vào.  

- Ngoài ra, công ty cũng nên tính toán nhu cầu về nguyên vật liệu cần thiết 

cho từng công trình, dựa vào nhu cầu mà có mức dự trữ hợp lý, không để tình 

trạng phải dừng thi công vì dự trữ thiếu nguyên vật liệu nhƣng dự trữ quá nhiều 

sẽ làm tăng chi phí sử dụng vốn, chi phí bảo quản, thậm chí có thể ảnh hƣởng tới 

chất lƣợng của nguyên vật liệu. Tránh việc bị động về nguồn nguyên vật liệu 

đầu vào dẫn đến việc phải tăng giá vốn cao do những yếu tố khách quan. Làm 

đƣợc điều này chính là công ty đã tạo ra đƣợc lợi thế cạnh tranh với các đối thủ 

cùng ngành trong việc tìm kiếm khách hàng cũng nhƣ tham gia đấu thầu các 

công trình xây dựng. 

- Trong năm vừa qua đứng trƣớc những biến động về giá của thị trƣờng và 

chính sách thắt chặt khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện công ty đã chủ 

động mua thêm nhiều nguyên vật liệu đầu vào. Các sản phẩm này thì chi phí lƣu 

kho bãi là tƣơng đối thấp cùng với chất lƣợng ít bị ảnh hƣởng bời các yếu tố 

thiên nhiên. Tuy nhiên trong năm tới công ty chỉ nên duy trì lƣợng tồn kho dƣới 

mức 7,000 triệu đồng. Các hàng tồn kho cần phải giảm đi trong năm tiếp theo là 

các công trình đang thi công dở dang không đảm bảo tiến độ để bàn giao cho 
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khách hàng. Nếu đảm bảo đƣợc yêu cầu này không những công ty tránh đƣợc 

tình trạng phải chi nhiều vốn vào hàng tồn kho mà còn giúp nâng cao hiệu quả 

sản xuất và uy tín với khách hàng. Phần còn lại 1,224 triệu đồng công ty nên đầu 

tƣ vào tài sản cố định để tăng năng lực sản xuất của công ty.  

- Hiện nay giá đầu vào của nguyên liệu mà công ty tự khai thác thấp hơn 

khoảng 1% so với việc đi mua từ nơi khác về. Tuy nhiên công ty đã phải đầu tƣ 

1 số tiền không nhỏ vào việc mua sắm trang thiết bị máy móc khai thác. Mà 

trong thời gian tới trên địa bàn huyện có thể phải dừng việc khai thác các loại 

nguyên vật liệu đó. Xét trên khía cạnh so sánh các lợi ích kinh tế thì tốt nhất 

công ty nên đầu tƣ cho việc tìm kiếm nhà cung cấp chào giá tốt nhất cùng với 

việc đƣợc đảm bảo về mặt số lƣợng và tính chính xác về thời gian giao hàng. 

Hiện nay công ty đang nhập hàng từ 1 số nhà cung cấp tại Quảng Ninh( nguồn 

hàng phong phú, quãng đƣợc vận chuyển khá gần).  

b. Đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lƣợng các công trình thi công, 

cải tiến máy móc thiết bị 

Chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ chất lƣợng các công trình là những nhân tố 

quyết định đến năng lực cạnh tranh, ảnh hƣởng đến vị thế cũng nhƣ uy tín lâu 

dài của Công ty và trực tiếp ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Vì vậy, việc đảm bảo, nâng cao chất lƣợng các sản phẩm, công 

trình…luôn là vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết với công ty trong mọi giai 

đoạn. Để làm đƣợc điều này, Công ty phải luôn tìm kiếm và xây dựng đƣợc các 

phƣơng án nâng cao chất lƣợng sản phẩm nhƣ:  

- Tìm kiếm các yếu tố đầu vào đảm bảo chất lƣợng( nhƣ đã phân tích ở trên). 

- Trang bị máy móc thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, cải tiến phƣơng pháp 

nâng cao năng suất và chất lƣợng. Công ty nên đầu tƣ mua sắm thêm 1 số máy 

móc thiết bị mới để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng đƣợc tốt hơn. Nên 

trang bị thêm cho đội thi công công trình 2 máy trộn bê tông công suất vừa với 

mức giá khoảng 52 triệu đồng 1 máy để phục vụ cho việc thi công các công trình 

dân dụng nhỏ. Mức chi phí cho việc đầu tƣ này rơi vào khoảng 104 triệu đồng. 
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Nhƣng nếu đầu tƣ công ty sẽ không phải đi thuê ngoài, mà chi phí của mỗi lần 

thuê ngoài theo con số thông kê sẽ giao động ở mức 3 triệu đồng. Vì vây khi đầu 

tƣ mua máy trộn bê tông này công ty có thể tiết kiệm chi phí hơn vì chi phí mua 

máy móc mới sẽ đƣợc khấu trừ trong thời gian dài. Điều này sẽ làm cho giá vốn 

hàng bán của công ty hạ xuống vì nhiệm vụ hạ giá thành hiện nay đang là thực 

tế rất cấp thiết của công ty. 

- Mặt khác công ty nên trú trọng khai thác thị trƣờng thi công công trình 

vừa và nhỏ nhƣ: trạm xá, trƣờng học… vì nó đang thể hiện là thị trƣờng rất tiềm 

năng và lại đang thiếu 1 doanh nghiệp có thể đảm bảo tốt nhất về chất lƣợng. 

Trong các bƣớc đi đầu tiên tiếp cận thị trƣờng này việc quan trọng trƣớc hết 

công ty cần yêu cầu phòng kinh doanh lập 1 kế hoạch cụ thể để xác định những 

địa bàn có nhu cầu với dịch vụ này, thông tin về các doanh nghiệp cũng đang 

cung cấp dịch vụ này trong huyện, giá cả, chất lƣợng công trình của các đối thủ. 

Để triển khai đƣợc chiến lƣợc này đòi hỏi công ty phải đầu tƣ 1 lƣợng chi phí 

tƣơng đối trong thời gian dài. Nhƣng hi vọng biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả 

tốt trong mục tiêu xác định vị thế và tìm kiếm thị trƣờng mục tiêu. 

- Ngoài ra để tiết kiệm đƣợc chi phí Marketing mà vẫn khiến cho hình ảnh 

của công ty đƣợc nhiều ngƣời biết đến công ty nên thực hiện 1 số công trình xây 

dựng công ích. Các công trình đƣợc thực hiện phải có tổng giá trị dƣới 20 triệu 

đồng. Trƣớc hết công ty sẽ xác định trên một số xã lân cận khu vực đặt trụ sở 

chính của công ty đang có công trình gì cần tu bổ và công ty sẽ thực hiện thi 

công miễn phí. Chiến lƣợc nãy sẽ áp dụng trên 3 công trình tiêu biểu nhất thuộc 

3 xã. Điều nãy sẽ đặt nền tảng cho mối quan hệ làm ăn lâu dài với các đia 

phƣơng trong vùng. 

c. Nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực 

- Không ngừng nâng cao ý thức làm việc của công nhân. Kiểm soát chặt 

chẽ hơn về việc chấp hành các nội quy, quy định của công ty. Nếu công nhân 

nào đi làm muộn lần thứ nhất sẽ áp dụng mức phạt 50% ngày lƣơng, lần 2 sẽ 
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phạt 1 ngày lƣơng, lần 3 sẽ cắt thƣởng của cả tháng. Còn công nhân nào thực 

hiện vƣợt mức kế hoạch về năng suất đã đề ra nên khen thƣởng khích lệ tinh 

thần nhƣ tặng 1 ngày lƣơng. 

- Đối với nhân viên phòng kinh doanh nên tiến hành kiểm tra lại năng lực 

của từng ngƣời bằng cách đặt ra 1 số chỉ tiêu mà họ phải đạt đƣợc trong 1 tháng. 

Nhƣ sau: trong 1 tháng 1 nhân viên phòng kinh doanh phải tìm đƣợc ít nhất 10 

khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ của công ty. Phần còn lại về 

đàm phán và kí kết hợp đồng sẽ do trƣởng phòng kinh doanh hoặc giám đốc 

thực hiện. Trong 3 tháng thực hiện biện pháp này, nhân viên nào không đạt yêu 

cầu cần phải loại bỏ để giảm bớt chi phí không hợp lý. Song song với đó công 

tác tuyển dụng nhân viên cho phòng kinh doanh cũng cần phải đƣợc đề cao hơn. 

Tiêu chí tuyển dụng là nhân viên phải có hiểu biết về ngành nghề mà công ty 

đang kinh doanh, cùng với sự khéo léo trong đàm phán, tinh thần trách nhiệm 

cao, có khả năng làm việc độc lập cũng nhƣ làm việc đồng đội. Đặc biệt còn 

phải có sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hƣớng thị trƣờng. Việc tuyển dụng 

này là tƣơng đối khỏ khăn, vè để đánh giá đƣợc năng lực của ứng viên công ty 

nên tổ chức theo nhiều vòng thi tuyển cả về năng lực và kĩ năng. Vị trí này cần 

tuyển thêm 1 nhân viên nữa, cùng với các nhân viên có sẵn công ty phải đặt ra 

mục tiêu doanh thu trong năm tới phải tăng thêm ít nhất 20%, và lợi nhuận tăng 

thêm 12%. 

3.3 Kiến nghị với Nhà nƣớc 

Nhà nƣớc có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất 

kinh doanh có hiệu quả, nhà nƣớc cần tạo ra môi trƣờng kinh doanh pháp lý 

thuận lợi và phù hợp. 

Nhƣ đã trình bày ở trên, hoạt động của Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C 

tuy đã đạt đƣợc 1 số thành tích đáng khích lệ nhƣng vẫn còn có rất nhiều khó 

khăn trở ngại về môi trƣờng kinh doanh, công nghệ, sức cạnh tranh trên thị 

trƣờng…Vì vậy, em xin có một số kiến nghị sau với Nhà nƣớc để tạo điều kiện 



Khóa luận tốt nghiệp  Đại học Dân lập Hải Phòng 

 

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  94 

thuận lợi cho Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C có thể nâng cao hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong những năm tới: 

- Kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả 

  Hiện nay, lạm phát tăng cao đang là vấn đề đe dọa đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của TNHH Thƣơng mại P.H.C 

nói riêng. Lạm phát ảnh hƣởng đến giá cả hàng hóa nguyên vật liệu đầu vào từ 

đó làm tăng chi phí kinh doanh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty bị sụt giảm. Hơn nữa, lạm phát còn làm hạn chế đầu tƣ từ đó ảnh hƣởng 

đến thị trƣờng đầu ra của Công ty. Do đó, cần thiết phải có sự  tham gia của Nhà 

nƣớc trong việc, kiềm chế lam phát và bình ổn giá cả để tạo môi trƣờng kinh 

doanh thuận lợi, ổn định cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty TNHH 

Thƣơng mại P.H.C nói riêng. 

- Nhà nước cần có biện pháp nâng cao hiệu quả và tốc độ giải ngân,có hỗ 

trợ về đào tạo lao động và nâng cấp cơ sở hạ tầng. 

  Việc nâng cao hiệu quả và tốc độ giải ngân sẽ đảm bảo cho dự án đầu tƣ 

chiều sâu của Công ty đƣợc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra 

Nhà nƣớc nên có chƣơng trình giáo dục và đào tạo tay nghề lao động để cung 

cấp nguồn lao động có chất lƣợng cho Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C nói 

riêng và các doanh nghiệp nói chung nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Thêm vào 

đó, cơ sở hạ tầng cũng là một yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế, vì vậy 

Nhà nƣớc cần nâng cấp hệ thống đƣờng xá giao thông và thông tin liên lạc để 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và nâng cao hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 
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KẾT LUẬN 

 

Nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự là một vấn đề quan trọng, 

sống còn của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay. Để thực 

hiện tốt các nhiệm vụ đó, các doanh nghiệp phải tính toán các chỉ tiêu về hiệu 

quả, thông qua đó phân tích, đánh giá về tình hình thực tế của hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hƣởng đến chúng và từ đó tìm 

ra các biện pháp cụ thể để ngày càng nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

Thời gian hoạt động còn khá ngắn, bên cạnh những thành tích đạt đƣợc, 

Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C vẫn gặp phải nhiều khó khăn tồn tại. Để cải 

thiện đƣợc tình hình trên, phát huy những thành tựu đã đạt đƣợc và giải quyết 

những khó khăn tồn tại, Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C cần tìm các giải pháp 

nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Em hi vọng với các giải pháp 

đƣợc đƣa ra trong khóa luận có thể góp phần giúp Công ty TNHH Thƣơng mại 

P.H.C thực hiện đƣợc điều đó. 

Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn và còn nhiều hạn chế về kiến thức 

nên khóa luận của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc 

nhũng ý kiến của các thầy cô giáo, của toàn thể các anh chị trong Công ty để bài 

viết của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên trong 

Công ty TNHH Thƣơng mại P.H.C, đặc biệt là Cô giáo-Ths Nguyễn Thị Ngọc 

Mỹ đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc hoàn thành đề tài này. 
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BẢNG PHỤ LỤC 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

(Ngày 31 tháng 12 năm 2010) 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

Tài Sản 2011 2010 
Chênh lệch Tỉ trọng 

% TT 2011 2010 

A. Tài  Sản Ngắn Hạn 11,800 12,603 -6% -803 36% 38% 

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 128 230 -44% -102 1% 2% 

1.Tiền 128 230 -44% -102 100% 100% 

2. Các khoản tƣơng đƣơng tiền             

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn             

1. Đầu tƣ ngắn hạn             

2. Dự phòng giảm giá đầu tƣ ngắn hạn             

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 3,248 5,881 -45% -2,633 28% 47% 

1. Phải thu khách hàng 2,988 5,725 -48% -2,737 92% 97% 

2. Trả trƣớc cho ngƣời bán             

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 260 156 67% 104 8% 3% 

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch 

HĐXD             

5. Các khoản phải thu khác             

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)             

IV. Hàng tồn kho 8,224 6,366 29% 1,858 69% 51% 

1. Hàng tồn kho 8,224 6,366 29% 1,858 100% 100% 

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)             

V. Tài sản ngắn hạn khác 200 126 59% 74 2% 1% 

1. Chi phí trả trƣớc ngắn hạn 151 126 20% 25 76% 100% 

2. Thuế GTGT đƣợc khấu trừ             

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 

nƣớc             

4. Tài sản ngắn hạn khác 45     45 23%   
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B. Tài Sản Dài Hạn 21,019 20,806 1% 213 64% 62% 

I. Các khoản phải thu dài hạn 59 121 -51% -62 0.3% 0.6% 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 59 121 -51% -62 100% 100% 

2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc             

3. Phải thu dài hạn nội bộ             

4. Phải thu dài hạn khác             

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)             

II. Tài sản cố định 20,960 20,685 1% 275 99.7% 99.4% 

1. Tài sản cố định hữu hình 20,387 20,048 2% 339 97% 97% 

  - Nguyên giá 27,603 24,751 12% 2,852 135% 123% 

   - Giá trị hao mòn luỹ kế  (*) (7,216) (4,703) 53% -2,513 -35% -23% 

2. Tài sản cố định thuê tài chính             

   - Nguyên giá             

   - Giá trị hao mòn luỹ kế  (*)             

3. Tài sản cố định vô hình 573 637 -10% -64 3% 3% 

   - Nguyên giá 786 786 0% 0 137% 123% 

   - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (213) (149) 43% -64 -37% -23% 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang             

III. Bất động sản đầu tƣ             

     - Nguyên giá             

   - Giá trị hao mòn luỹ kế  (*)             

IV. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn             

1. Đầu tƣ vào công ty con             

2. Đầu tƣ vào công ty liên kết, liên doanh             

3. Đầu tƣ dài hạn khác             

4. Dự phòng giảm giá ĐTTC dài hạn (*)             

V. Tài sản dài hạn khác             

1. Chi phí trả trƣớc dài hạn             

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại             

3. Tài sản dài hạn khác             

Tổng Cộng Tài Sản 32,819 33,409 -2% -590 100% 100% 
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Nguồn Vốn       

A. Nợ Phải Trả  13,948   17,373  -20% -3,425 43% 52% 

I. Nợ ngắn hạn    4,979     6,254  -20% -1,275 36% 36% 

1.Vay và nợ ngắn hạn    1,982     2,439  -19% -457 40% 39% 

2. Phải trả ngƣời bán    1,743     2,314  -25% -571 35% 37% 

3. Ngƣời mua trả tiền trƣớc             

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nƣớc       209        375  -44% -166 4% 6% 

5. Phải trả ngƣời lao động    1,046     1,126  -7% -80 21% 18% 

6. Chi phí phải trả             

7. Phải trả nội bộ             

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD             

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn 

hạn khác             

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn             

11. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi             

II. Nợ dài hạn    8,969   11,119  -19% -2,150 64% 64% 

1. Phải trả dài hạn ngƣời bán       987     3,224  -69% -2,238 11% 29% 

2. Phải trả dài hạn nội bộ             

3. Phải trả dài hạn khác             

4. Vay và nợ dài hạn    7,982     7,894  1% 88 89% 71% 

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả             

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm             

7.Dự phòng phải trả dài hạn             

8. Doanh thu chƣa thực hiện             

9. Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ             

B Vốn Chủ Sở Hữu 18,871  16,036  18% 2,835 58% 48% 

I. Vốn chủ sở hữu 18,871  16,036  18% 2,835 100% 100% 

1. Vốn đầu tƣ của chủ sở hữu  14,719   13,952  6% 768 78% 87% 
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2. Thặng dƣ vốn cổ phần             

3. Vốn khác của chủ sở hữu             

4. Cổ phiếu quỹ (*)             

5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản             

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái             

7. Quỹ đầu tƣ phát triển             

8. Quỹ dự phòng tài chính             

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu             

10. Lợi nhuận sau thuế chƣa phân phối 4,152    2,085  99% 2,067 22% 13% 

11. Nguồn vốn đầu tƣ XDCB             

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp             

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác             

1. Quỹ khen thƣởng, phúc lợi             

2. Nguồn kinh phí             

3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ             

Tổng Cộng Nguồn Vốn 32,819  33,409  -2% -590 100% 100% 

      (Nguồn: Bộ phận kế toán- tài chính) 
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Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhcủa công ty 

        Đơn vị tính: triệu đồng 

CHỈ TIÊU  2011  2010  
 Chênh lệch  

 Số tiền   Tỉ lệ  

 1.Doanh thu bán hàng và cung cấp DV      126,717   95,614    31,103  33% 

 2.Các khoản giảm trừ doanh thu             274        298         (24) -8% 

 3.Doanh thu thuần      126,443   95,316    31,127  33% 

 4.Giá vốn hàng bán      107,389   76,571    30,818  40% 

 5.Lợi nhuận gộp        19,054   18,745        309  2% 

 6.Doanh thu hoạt động tài chính          

 7.Chi phí tài chính          2,569     3,136       (567) -18% 

 Trong đó: Chi phí lãi vay          2,569     3,136       (567) -18% 

 8.Chi phí bán hàng          3,142     2,625        517  20% 

 9.Chi phí quản lý doanh nghiệp          9,283     9,941       (658) -7% 

 10.Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh 

doanh         4,060     3,043      1,017  33% 

 11.Thu nhập khác             273        112        161  144% 

 12.Chi phí khác             213          68        145  213% 

 13.Lợi nhuận khác               60          44          16  36% 

 14.Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế          4,120     3,087      1,033  33% 

 15.Chi phí thuế TNDN hiện hành          1,030        772        258  33% 

 16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại          

 17.Lợi nhuận sau thuế          3,090     2,315        775  33% 

    (Nguồn: Bộ phận tài chính- kế toán) 
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 Lƣu đồ Quy trình tuyển dụng qua thi tuyển 

Bộ phận nghiệp vụ Bộ phận nhân sự TGĐ/GĐ Hội đồng thi tuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ( Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) 

Thông báo thi tuyển 

Tiếp nhận hồ sơ và sơ 

Lập danh sách dự tuyển 

Thành lập Hội đồng 

thi 

Thông báo lịch thi 

Lập danh sách tuyển 

Thông báo tuyển dụng 

Tổ chức thi 

Tổng hợp kết quả 

Tổ chức phòng 

Duyệ

t 

Không đồng ý 

Đồng ý 

Duyệt 

Không đồng ý 

Đồng ý 

Ký HĐLĐ 

thử 

Trình ký HĐLĐ chính 

Duyệt 

 

Không đồng ý 

Đồng ý 

Lƣu trữ hồ sơ Tiếp nhận nhân sự 

Phân công nhiệm 

vụ Nhận xét đánh 

giá 

Tiếp nhận nhân sự 

Phân công nhiệm 

vụ  
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